Chương 1:                     CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

1.1. Mối quan hệ giữa triết học và văn hoá 

1.1.1.  Một số vấn đề về triết học, triết lý, văn hoá

Triết học và triết lý là sản phẩm thể hiện nhận thức của con người về sự vận động của thế giới tự nhiên và các hoạt động của con người trong xã hội. Tuy vậy, giữa triết học và triết lý có những khác nhau cơ bản. Triết lý xuất hiện trong những trường hợp đơn lẻ, những phạm vi hẹp như: triết lý sống, triết lý giáo dục, triết lý kinh doanh, triết lý sáng tạo/sáng tác… Triết học là hệ thống quan điểm về thế giới và con người. Nó thể hiện nhận thức của con người về thế giới (thế giới quan) và những quan niệm về lẽ sống (nhân sinh quan). Sự phân hoá trong triết học tuỳ thuộc vào tư duy của những triết gia - người lựa chọn đường hướng triết lý. Vì vậy, đến nay có nhiều khuynh hướng trong triết học: triết học duy tâm, triết học duy vật, triết học hiện sinh, …; kể cả khuynh hướng triết học tôn giáo, triết học nghệ thuật, …
Văn hoá theo nghĩa chung nhất là những sản phẩm do con người tạo ra và phục vụ cho sự tồn tại và phát triển của con người. Văn hoá, vì vậy, đã tự nó hàm nghĩa hữu ích/hữu dụng và giá trị. Triết học thuộc lĩnh vực văn hoá phi vật chất (immaterial), tồn tại ở dạng ý thức, quan niệm; có khi đó là những quan niệm siêu hình (metaphysic). 
Để chuyển tải những nội dung trừu tượng của triết học người ta phải nhờ đến những dạng vật chất cụ thề. Thí dụ trong ngôn ngữ phải nhờ đến cái vỏ chất gọi là tiếng, từ; trong hội họa phải nhờ đến đường nét và màu sắc, trong âm nhạc phải nhờ đến âm thanh âm nhạc; … Đây là chu trình lập mã triết học trong văn bản văn hoá. Những văn bản văn hoá thuộc dạng này rất trừu tượng và mang tính khái quát cao.
Khi phân tích triết lý trong những sản phẩm văn hoá, nhất là văn hoá nhận thức, người ta có thể biết được quan điểm sống, quan điểm sáng tạo của chủ thể văn hoá, qua đó nhận biết tư tưởng của cá nhân hoặc của cộng đồng. Đây là chu trình giải mã văn bản văn hoá để nhận diện quan điểm nhận thức vũ trụ, quan niệm nhân sinh, kể cả chiều kích tâm linh trong mỗi con người.
1.1.2. Phương pháp luận nghiên cứu triết học văn hoá


Phương pháp là cách thức, đường hướng sử dụng các phương tiện để thực hiện một công việc. Luận (hoặc suy luận) là hoạt động của bộ não của con người nhằm đưa ra ý tưởng, quan điểm; nói gọn lại, luận là hoạt động tư duy bằng ngôn ngữ của con người. Phương pháp luận thực chất là cách thức tư duy của con người khi đứng trước một vấn đề cần khám phá, giải quyết. Phương pháp luận, do vậy, có vai trò quan trọng để nhận ra bản chất các vấn đề. 

Lịch sử nghiên cứu triết học và văn hoá cho thấy: đã có nhiều xu hướng tư duy được sử dụng để chỉ ra bản chất triết học, bản chất văn hoá. Mỗi xu hướng tư duy đều có cơ sở lý luận riêng, trong đó điểm nhìn/điểm quan sát và hướng giải quyết giữ vai trò quan trọng nhất.
Trong xu hướng con người dần đi đến coi trọng thực chứng thì phương pháp luận biện chứng duy vật càng được sử dụng rộng rãi. Phương pháp luận biện chứng duy vật xem xét/nghiên cứu sự vật, hiện tượng trong hoàn cảnh lịch sử xã hội cụ thể của chúng, đặt đối tượng vào quá trình phát triển khách quan, được chứng thực qua cứ liệu lịch sử, địa lý, dân tộc học, khảo cổ học, nhân học, văn hoá học, … Sử dụng phương pháp luận biện chứng duy vật tránh được tư duy chủ quan, áp đặt, đoán mò, dẫn đến nhìn nhận sai lạc bản chất các sự vật hiện tượng. Trong mối quan hệ biện chứng, nhận chân được bản chất triết học của văn hoá sẽ giúp nhận chân được bản chất của văn hoá.
Như vậy, đi tìm nền tảng triết học của một đối tượng cũng là một phần làm rõ nền tảng khoa học về sự tồn tại của đối tượng đó. 

1.2. Không gian Đông Á và triết học Đông Á
Phương Đông theo tiếng Anh là Orient. Từ thời cổ đại, Phương Đông dùng để chỉ khu vực phía Đông của nền văn minh Hy – La. Về mặt địa lý, nó bao trùm cả Đông Bắc Phi và Trung Đông. Dần về sau, phương Đông bao gồm toàn bộ khu vực về phía Đông từ điểm nhìn phương Tây (xét về mặt văn hoá), gộp chung phần Đông Bắc Phi, Trung Đông, Trung Á và Đông Á. Từ đây, Á Đông là một phần của phương Đông.
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Hình 1: Ranh giới phương Đông – phương Tây (văn hoá)

Khi nói đến Phương Đông người ta nghĩ ngay đến bốn nền văn minh tối cổ: Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc. Cũng cần thấy rằng, nền văn minh Đông Sơn ở châu thổ sông Hồng đã có những thành tựu rực rỡ không thua kém bốn nền văn minh tối cổ nêu trên. Tuy nhiên, do hoàn cảnh lịch sử, từ giữa thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX, trong khi ngành khảo cổ hối hả tiến hành nhiều công trình khai quật trên khắp thế giới thì nền văn minh Đông Sơn vẫn bị “bỏ quên”. Từ sau 1945, với khả năng của mình Việt Nam bắt đầu công bố những bằng chứng về nền văn minh này cùng những giá trị của nó một cách có hệ thống và đã được thế giới công nhận. 

Nhìn chung, những nền văn minh cổ đại phương Đông xuất hiện trên lưu vực những dòng sông lớn từ bờ biển phía đông Địa Trung Hải đến bờ biển Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương
. Các nền văn hoá - văn minh Phương Đông được phân định do những hệ thống núi trùng điệp và những sa mạc mênh mông
. Điều kiện địa lý và tình trạng giao thông kém thời đó đã làm cho các nền văn hoá - văn minh phương Đông thời cổ đại mang tính vùng miền và khu vực rõ nét. Ở đó, người ta dễ dàng tìm thấy bản sắc dân tộc qua từng nền văn hoá của mỗi dân tộc.
Đến thế kỷ XIX, “Đông phương học” trong nghiên cứu của phương Tây chỉ là một phong trào vừa văn học vừa hội họa, đặc biệt hướng tới kỷ nguyên Hồi giáo. Tuy nhiên, “Đông phương học” trong khoa học nhân văn thì lại đi theo một hướng khác: nó nghiên cứu ngôn ngữ và các văn hoá Châu Á. 

Gần đây, thuật ngữ “tư duy Phương Đông” xuất hiện chủ yếu để chỉ những sản phẩm văn hoá tinh thần ra đời ở Châu Á như: Ấn Độ giáo, Phật giáo, Khổng giáo, Đạo giáo, Thần đạo và nhiều nhánh của chúng.

Không gian Á Đông theo thời gian không được định hình ranh giới nhất quán. Ở đây, Đông Á được dùng để chỉ khu vực phía Đông châu Á (theo định hướng chỉ 4 phương: Đông, Tây, Nam, Bắc), bao gồm các nước nằm ở Đông, Đông Nam và Đông Bắc châu Á. Trong khu vực Đông Á, chúng tôi lại giới hạn phạm vi nghiên cứu trong các nước Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản. Vì vậy, từ đây trở đi, Đông Á được hiểu là chỉ bao gồm bốn nước nói trên.
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Hình 2: Khu vực Đông Á (East Asia)) phạm vi hẹp
Triết học Đông Á xuất hiện cách đây hàng nghìn năm. Đã có những hệ tư tưởng trong nền triết học này được xem là minh triết của văn minh nhân loại. 

Ở Trung Hoa, các triết thuyết ra đời từ trước công nguyên. Học thuyết Lão Trang, Khổng Mạnh thể hiện tầm tư duy triết học rất cao và có ảnh hưởng sâu rộng trong khu vực. Tính hệ thống là yếu tố quan trọng trong các triết thuyết. Nhờ có tính hệ thống mà các tư tưởng dù được xem là cao siêu vẫn có thể vận dụng vào đời sống xã hội.

Bên cạnh những tư tưởng nổi tiếng, trong khu vực Đông Á cũng xuất hiện những câu nói dân gian mang tính triết lý sâu sắc. Triết lý dân gian rất phong phú và đa dạng về hình thức thể hiện. Đó có thể là kinh nghiệm rút ra từ cuộc sống đời thường; đó cũng có thể là ý kiến chủ quan khi quan sát những hiện tượng xảy ra hàng ngày. Những sản phẩm dạng này khó xếp thành hệ thống do giữa chúng không nhất quán về điểm nhìn. Người ta thường gọi nhóm này bằng cụm từ triết lý nhân sinh. 

Triết lý Âm Dương không thuộc vào hai dạng thức nói trên, nó được đúc kết từ quá trình quan sát vận động của tự nhiên và xã hội theo hướng tư duy lưỡng phân của nhiều thế hệ, thuộc nhiều tầng lớp nhân dân. Đây là sản phẩm khuyết danh, truyền qua nhiều đời và có tính hệ thống. Do có sự tham gia của tập thể nên con đường lưu truyền rất đa dạng, cách biện luận Âm Dương ứng dụng vào rất nhiều lĩnh vực của đời sống. Điểm đặc biệt nữa là triết lý Âm Dương được cả tầng lớp thống trị và bị trị chấp nhận và ứng dụng vào nhiều lĩnh vực của đời sống suốt nhiều thế kỷ, vào thời kỳ các nhà nước phong kiến Đông Á cầm quyền. Phạm vi ứng dụng của nó rất rộng, vượt ra biên giới các quốc gia trong khu vực Đông Á. Vì vậy, cho dù các triều đại liên tục thay thế nhau suốt tiến trình lịch sử lâu dài nhưng triết lý Âm Dương vẫn có vị trí ổn định trong đời sống xã hội. 

Đến nay, khi các nước Đông Á chứng kiến sự lụi tàn của ý thức hệ phong kiến thì triết lý Âm Dương vẫn tồn tại dưới dạng nguyên lý bất di bất dịch trong các lĩnh vực y học, võ thuật, hội hoạ, kiến trúc… của các nền văn hoá trong khu vực Đông Á. 

1.3. Triết lý Âm Dương 

1.3.1. Nguồn gốc triết lý Âm Dương
Tư duy lưỡng phân đối lập lưu hành trong dân gian từ hàng ngàn năm trước ở khu vực Đông Á. Có nhiều cách lý giải về sự hình thành tư duy lưỡng phân đối lập này, dưới đây là một trong những cách lý giải có sức thuyết phục vì có thể kiểm chứng.

Quả đất quay xung quanh trục của nó hình thành ngày và đêm. Sự đối lập lặp lại thường xuyên này là cơ sở có tính gốc rễ để hình thành tư duy đối lập. Thêm vào đó, có hai khối khí lạnh luân phiên tác động đến khu vực Đông Á (khối khí lạnh xuất phát từ vùng Siberia tràn xuống phía Nam vào khoảng đầu tháng 10 đến hết tháng 5 và khối khí lạnh từ vịnh Bengan tràn lên theo hướng tây Nam – Đông Bắc từ tháng 5 đến hết tháng 9) đã làm cho khí hậu trong khu vực này thay đổi có tính quy luật. Quả đất tự quay theo trục nghiêng và chuyển động biểu kiến quanh mặt trời theo hình elip đã tạo ra góc lệch dẫn đến khoảng cách giữa Bắc bán cầu với mặt trời không ổn định. Có lúc Bắc bán cầu gần mặt trời nhất (tiết Hạ chí), có lúc xa mặt trời nhất (tiết Đông chí). Mặt khác, do vị trí địa lý tự nhiên, khu vực Đông Á chịu sự tác động trực tiếp của khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới mà hệ quả của nó là nhiều vùng áp thấp xuất hiện gây mưa bão trong cả vùng. Trong bối cảnh đó, sự chuyển đổi giữa sáng tối, mưa nắng, nóng lạnh trong tự nhiên được cảm nhận rõ rệt, nhất là khi con người còn cư trú trong hang động. Đây là yếu tố góp phần hình thành tư duy lưỡng phân đối lập của cư dân nơi đây (nhất là cư dân Nam Á). Quá trình nhận thức theo hướng quan sát thực nghiệm về các mặt đối lập giữa các sự vật hiện tượng đã từng bước hình thành triết lý Âm Dương. 
Âm Dương ban đầu được dùng để chỉ hai thứ khí thay đổi nhau trong ngày. Đó là thứ khí có hơi ấm mặt trời gọi là khí dương và thứ khí không có hơi ấm mặt trời gọi là khí âm. Khí dương bắt đầu phát triển từ sau 0 giờ và khí âm phát triển từ sau 12 giờ. Như vậy, ban đêm không hoàn toàn là khí âm và ban ngày cũng không hoàn toàn là khí dương. Ban ngày vừa có khí dương vừa có khí âm; khí dương ban ngày nhiều hơn khí âm. Ban đêm vừa có khí âm vừa có khí dương; khí âm ban đêm nhiều hơn khí dương.
Một số nhà ngữ nguyên học Trung Hoa cho rằng thoạt đầu hai chữ dương và âm được viết như sau:
	Dương
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 Chữ dương gồm hai phần: bên trái là sườn núi (hoặc bức tường); bên phải trên là mặt trời lên khỏi chân trời, dưới là những tia sáng mặt trời chiếu xuống. Do đó, dương chỉ phía có ánh sáng, phía sáng. Chữ âm bên trái cũng là sườn núi, bên phải, trên có nóc nhà che, dưới có đám sương mù. Do đó, âm chỉ phía mặt trời bị che khuất, không có ánh nắng, phía tối. 
Phía có ánh nắng thì ấm áp, cây cối tươi tốt, phía không có ánh nắng thì lạnh lẽo, cây cối không phát triển, do đó Âm Dương từ cái nghĩa tối sáng chuyển qua nghĩa lạnh-nóng, đêm-ngày, mùa đông-mùa hè, mặt trăng-mặt trời, chết-sống, yếu-mạnh, mềm-cứng, giống cái-giống đực, suy-thịnh, xấu-tốt, hư-thành, tiểu nhân-quân tử, đóng-mở, đục-trong... [Nguyễn Hiến Lê, 2005: 113] 

Trên cơ sở cảm nhận được sự vận hành hai thứ khí trên, người Đông Á cổ đại đã tiến hành những quan sát mang tính thực nghiệm, sau đó xử lý những kết quả, khái quát lại thành khái niệm chung (phạm trù) về sự đối lập của các sự vật hiện tượng, làm nền tảng cho triết lý Âm Dương.

Quá trình hình thành triết lý Âm Dương chắc chắn không phải một sớm một chiều. Ở Trung Hoa, hai từ Yin, Yang xuất hiện trước khi có chữ Hán. Vì vậy, thoạt đầu nó là sản phẩm văn hoá dân gian. Yin Yang lúc này giống như những cách gọi khác về các hiện tượng đối lập trong tự nhiên, chưa nằm trong chỉnh thể của hệ thống triết lý Âm Dương (tối và sáng, nóng và lạnh, ngày và đêm…). Âm Dương chính thức trở thành hiện tượng triết học khi nó được hệ thống hoá, bác học hoá và thể hiện quan điểm về thế giới quan, nhân sinh quan. Mặt khác, triết lý Âm Dương thực sự là sản phẩm triết học khi bản thân nó hình thành những biểu tượng (symbol) và chứa những mã (code) cụ thể.

1.3.2. Bản chất của triết lý Âm Dương
1.3.2.1. Thuộc tính đối lập: Triết lý Âm Dương bắt đầu từ nhận thức về sự đối lập vốn có trong các sự vật hiện tượng. Các dạng thức đối lập phổ biến gồm:

+ Đối lập giữa các sự vật, hiện tượng: ngày > < đêm, sáng > < tối, nóng > < lạnh…

+ Đối lập ngay trong mỗi sự vật hiện tượng: trong > < ngoài, trước > < sau, trên > < dưới…

Các mặt đưa ra xem xét trái ngược nhau (đối lập) nhưng không loại trừ lẫn nhau mà cùng song song tồn tại (bình hành), nương tựa lẫn nhau (hỗ căn), chuyển hoá cho nhau theo quy luật Âm trưởng thì Dương tiêu, Dương trưởng thì Âm tiêu (tiêu trưởng). Các quan hệ: đối lập, bình hành, hỗ căn, tiêu trưởng thể hiện tính biện chứng của triết lý Âm Dương.

Âm Dương luôn vận động chuyển hoá cho nhau một cách liên tục tuần hoàn thông qua sự xô đẩy qua lại giữa hai mặt đối lập trong thể thống nhất. Vì vậy, đồ hình Âm Duơng được biểu diễn như sau:
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Hình 3: Đồ hình Âm Dương

Triết học Hy Lạp cổ đại, tiêu biểu là nhóm Liên minh Pitago có nêu lên triết lý về những mặt đối lập. Xuất phát từ cặp số chẵn, số lẻ, phái này đã hình thành một chuỗi những cặp đối lập gồm mười cặp đối lập cơ bản:

Giới hạn và không giới hạn.

Chẵn và lẻ.

Đơn và đa.

Phải và trái.

Đàn ông và đàn bà.

Động và tĩnh.

Thẳng và cong.

Sáng và tối.

Tốt và xấu.

Tứ giác và đa diện. 

Trong chuỗi này, các mặt đối lập được đặt trong vị thế tách rời, không có quan hệ chuyển hoá cho nhau nên không tạo được tính hệ thống. Các quan hệ đối lập này là chỉ là sự phát hiện (từ hiện thực khách quan) chứ chưa vươn tới tầm khái quát về những mối quan hệ phổ biến trong tự nhiên.

1.3.2.2. Tương quan giữa âm và dương: Âm dương là hai mặt thống nhất tạo nên mọi sự vật và hiện tượng. Nếu vì lý do nào đó mà chỉ còn một mặt (âm hoặc dương) tồn tại thì sự vật hiện tượng sẽ tiêu tán đi. Triết lý Âm Dương cho rằng nếu mọi vật trong thế giới này hoàn toàn dương thì chúng sẽ bị đốt cháy, ngược lại nếu hoàn toàn âm chúng sẽ bị tiêu diệt. 

1.3.2.3. Tỉ lệ giữa âm và dương: Tỉ lệ giữa âm và dương được xác định là 3/2, theo đó, phần dương lớn hơn phần âm. Chính sự chênh lệch này tạo ra động lực thúc đẩy sự vận động và chuyển hoá trong các sự vật hiện tượng.

1.3.2.4. Vận động của âm dương: Âm dương đối lập nhưng không triệt tiêu lẫn nhau (tiêu trong tiêu trưởng nghĩa là giảm dần đến một mức nhất định chứ không bị diệt) trái lại chúng cùng song song tồn tại, cùng chuyển hoá cho nhau theo hướng vận động trên trục cân bằng. 

1.3.2.5. Xác định thuộc tính âm dương của các sự vật hiện tượng: Muốn xác định thuộc tính âm dương của một sự vật hiện tượng cần thực hiện hai thao tác:

+ Đối chiếu sự vật với đối tượng cùng loại, cùng giống, chẳng hạn: người với người, vật với vật, sự việc với sự việc…

+ Xác định mặt so sánh đối chiếu, các mặt này phải cùng chung thuộc tính.

Thí dụ: Khi xác định thuộc tính âm dương của một chiếc hộp người ta đặt nó bên cạnh một chiếc hộp khác. Tiếp đến người ta nêu các mặt cụ thể cùng thuộc tính để xác định âm dương. Các mặt cụ thể đưa ra xem xét có cùng thuộc tính về vật lý (cứng, mềm, dày, mỏng, nặng, nhẹ…), cùng thuộc tính về chất liệu (thuỷ tinh, nhựa, gỗ, giấy….), cùng thuộc tính về màu sắc (trắng, xanh, vàng, đỏ ...). Như vậy phép so sánh chỉ ra tính chất âm dương ở từng mặt cụ thể. Khi vật này có nhiều mặt mang thuộc tính âm (hoặc dương) so với vật kia thì lúc đó bản chất âm dương của mỗi vật sẽ được xác định. Phương pháp so sánh/đối chiếu từng cặp tiêu chí để xác định thuộc tính bản chất của sự vật, hiện tượng thể hiện tính biện chứng trong tư duy của người Đông Á từ xa xưa. 

1.3.3. Hướng phát triển và các mô hình trong triết lý Âm Dương

Triết lý Âm Dương không dừng ở bốn khái niệm: đối lập, bình hành, hỗ căn, tiêu trưởng, về sau, người Đông Á phát triển nó thành hai hướng biện luận rõ rệt. Một hướng biện luận theo phép tam phân (tư duy số lẻ), có trình tự: Hỗn mang, Âm Dương, Tam tài, Ngũ hành, vạn vật. Một hướng khác biện luận theo phép lưỡng phân (tư duy số chẵn), có trình tự: Thái cực, Lưỡng nghị, Tứ tượng, Bát Quái, 64 quẻ, 384 hào, vạn vật, vạn lẽ.

1.3.3.1. Hướng phát triển Âm Dương Bát Quái
+ Mô hình của hướng phát triển này là: Vô cực > Thái cực > Lưỡng nghi > Tứ Tượng > Bát Quái > 64 quẻ > 384 hào > vạn vật  
+ Hướng tư duy này phát triển chủ yếu bằng cách phân đôi nên người ta còn gọi là hướng phát triển theo tư duy số chẵn.
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	Bát quái Tiên thiên và Bát quái Hậu thiên
 đều có 8 quẻ đơn, mỗi quẻ đơn có 3 hào. Các quẻ trong Bát quái Tiên thiên và Bát quái Hậu thiên được sắp xếp theo trật tự khác nhau. Tám quẻ trong Bát quái Hậu thiên là cơ sở xây dựng Bát Quái 64 quẻ trong Kinh Dịch. Các quẻ trong Kinh Dịch được gọi là quẻ kép, mỗi quẻ có 6 hào.
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Hình 4.1: Đồ hình Bát quái Tiên thiên          Hình 4.2: Đồ hình Bát quái Hậu thiên
 64 quẻ kép được nhân lên từ Bát quái Hậu thiên bằng cách chồng thứ tự một quẻ đơn lên 8 quẻ đơn khác để thành quẻ kép hay trùng quái. Sau 8 lần chồng các quẻ đơn lên nhau trong Bát quái Hậu thiên sẽ cho ra 64 quẻ kép, mỗi quẻ kép có 6 hào.

Bát Quái có quẻ kép được sắp xếp ổn định theo hình vuông hoặc theo hình vành khăn.
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	Hình 5.1: 64 quẻ trên hình vuông
	Hình 5.2: 64 quẻ trên hình vành khăn


384 hào: do sự nhân lên từ 64 quẻ kép với 6 hào thành 384 hào, mỗi hào trong quẻ kép biểu thị một sự vật hiện tượng. 384 hào biểu hiện sự mọi vật, mọi việc, mọi lẽ.
1.3.3.2. Hướng phát triển Âm Dương Ngũ hành
+ Mô hình của hướng phát triển Âm Dương Ngũ hành
 
 Hỗn mang   -> Âm Dương   -> Tam tài   -> Ngũ hành   -> Vạn vật. 

Do phát triển chủ yếu theo liên kết bộ ba nên người ta còn gọi đây là hướng phát triển theo tư duy số lẻ.
Tam tài: Gồm Thiên, Địa, Nhân, đó là ba nguyên lực của sự sống.

Ngũ hành: Gồm Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ, đó là năm nhóm các sự vật hiện tượng luôn vận động.

+ Về các mối quan hệ trong Ngũ hành
Các Hành Thuỷ, Mộc, Hoả, Thổ, Kim luôn vận động và có tác động lẫn nhau theo những mối quan hệ bình thường và cả những mối quan hệ khác thường. Dưới đây là những mối quan hệ trong Ngũ hành:

+ Quan hệ tương sinh:  
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	• Thủy sinh Mộc (trong nước xuất hiện rong rêu)

• Mộc sinh Hỏa (cây khô cọ xát tạo ra lửa)

• Hỏa sinh Thổ (lửa cháy tạo khói, bụi, tro)

• Thổ sinh Kim (trong lòng đất hình thành đá và kim loại)

• Kim sinh Thủy (kim loại tự ra “mồ hôi” và tiêu dần thành nước)



+ Quan hệ tương khắc:
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	 • Thủy khắc Hỏa (nước áp chế được lửa)

 • Hỏa khắc Kim (lửa làm cháy rụi kim loại)

 • Kim khắc Mộc (kim loại cắt cây cối)

 • Mộc khắc Thổ (cây cối hút chất bổ của đất)

 • Thổ khắc Thủy (đất ngăn chặn, lấp chỗ nước)
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Quan hệ tương sinh, tương khắc là quan hệ bình thường trong Ngũ hành. Quan hệ tương thừa, tương vũ, chế hoá là những quan hệ khác thường trong Ngũ hành.

+ Quan hệ tương thừa: Hành khắc (kẻ thắng) mạnh lên thừa thế lấn át hành bị khắc (kẻ thua) hoặc hành khắc (kẻ thắng) suy yếu bị hành bị khắc (kẻ thua) xem thường lấn át.
+ Quan hệ tương vũ: Hành bị khắc (kẻ thua) thừa thế mạnh đánh ngược lại hành khắc nó (kẻ thắng) hoặc hành khắc (kẻ thắng) suy yếu bị hành bị khắc (kẻ thua) xem thường lấn át.
+ Quan hệ chế hoá: Khi xuất hiện quan hệ khác thường (tương thừa, tương vũ) thì Ngũ hành tự xuất hiện quan hệ chế hoá. Chế hoá là khâu trọng yếu của Ngũ hành. Nó lập lại trạng thái tự nhiên của quan hệ sinh, khắc khi có hiện tượng thái quá hay bất cập trong Ngũ hành.
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	Ví dụ:  Hành Hỏa bị hành Thủy khắc quá đáng thì Hoả sẽ ra sức gầy dựng cho con là Thổ. Thổ có đủ sức sẽ đánh lại Thủy, làm cho Thủy không còn khắc hại Hỏa (mẹ của Thổ) nữa. Thế cân bằng trong Ngũ hành được lặp lại, mọi việc trở lại bình thường.

* Ghi chú:
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                :   quan hệ tương sinh
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                :  quan hệ tương khắc


1.4. Phong thuỷ Đông Á.

1.4.1. Về tên gọi 

Phong thuỷ bao gồm hai yếu tố gió và nước, là các yếu tố quan trọng nhất có tác động đến sự sống trên trái đất. Gió và nước có liên quan với nhau và có “tác động kép” để tạo ra chất lượng của môi trường sống. Nơi không có hoặc có rất ít gió và nước thì chất lượng sống của môi trường sẽ rất thấp. 

Gió có tác dụng phá vỡ sự tụ tán của khí độc, khí uế, làm cân bằng chất lượng không khí. Nước có tác dụng giữ độ ẩm cần thiết cho mọi vật và làm mát môi trường. Những tính năng cơ bản đó của gió và nước đem lại lợi ích thiết thực cho con người.

Phong và Thuỷ khi ghép lại sẽ thành một phạm trù bao quát nhiều hiện tượng trong tự nhiên. Phong thuỷ là biểu hiện cụ thể của hai mặt âm và dương. Phong là gió nhưng có nhiều loại gió với những thuộc tính khác nhau: gió nóng (phong nhiệt, phong thử), gió lạnh (phong hàn), gió khô (phong táo), gió ẩm (phong thấp). Tương tự, thuỷ là nước nhưng có nhiều loại nước với những thuộc tính khác nhau. Ngoài ra, nội hàm phong thưỷ còn chứa đựng mối quan hệ giữa gió và nước, sự vận động và chuyển hoá của hai loại vật chất này trong tự nhiên. Tỉ lệ giữa gió và nước sẽ tạo ra một trạng thái khí nhất định. Trạng thái khí lý tưởng (fresh air) có vai trò quyết định đối với sự sống vì vậy, trong các hoạt động duy trì sự sống con người và động vật thì thở là quan trọng nhất. 
1.4.2. Cơ sở lý luận


Phong thuỷ Á Đông dựa trên nền tảng lý luận Âm Dương. Nếu âm và dương là hai phạm trù của triết lý Âm Dương thì phong và thuỷ là hai phạm trù của thuật phong thuỷ Đông Á. Phong ở trạng thái động, thuộc dương; thuỷ ở trạng thái tĩnh thuộc âm. Âm dương và phong thuỷ đồng nhất về cơ sở lý luận nhưng một bên là triết thuyết (đường hướng tư duy), một bên là cái dụng của nó. Triết thuyết Âm Dương là nền tảng của phong thuỷ Đông Á.
1.4.3. Bản chất khoa học của phong thuỷ Đông Á

Hệ thống lý luận và thực hành phong thuỷ nói chung là nhằm tận dụng tối đa năng lượng tích cực của các thành tố/yếu tố tham gia vào quá trình sống của con người. Tính khoa học trong phong thuỷ thể hiện ở chỗ quá trình hình thành các nguyên lý dựa trên cơ sở thực nghiệm khách quan. Khi thực hành, các nguyên lý đó sẽ được kiểm chứng bằng thực tiễn sinh động. Nếu có sự trùng khớp/tương thích giữa lý luận và thực tiễn thì đó chính là sản phẩm khoa học. Về mặt ứng dụng, các nguyên lý của lý thuyết phong thuỷ có bản chất khoa học thì khi áp dụng vào thực tế tất yếu sẽ đem lại hiệu quả tích cực cho cuộc sống con người.

Phong thuỷ Đông Á được ứng dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực đời sống của cư dân trong khu vực, cả giới quan quyền lẫn tầng lớp bình dân. Từ những thành quách hoành tráng ở chốn kinh thành đến các đình miếu nơi thôn dã đều thẩm thấu nguyên lý Âm Dương Ngũ hành của phong thuỷ Đông Á. Những công trình kiến trúc truyền thống được đánh giá là di sản có giá trị và không gian sống của các cụm dân cư đông đúc từ xa xưa đến nay vẫn là nơi “đáng sống” của những thế hệ sau. Những chứng cứ đó xác nhận tính khoa học của phong thuỷ Đông Á.
*

*
*
Chương 2: VĂN HOÁ NHẬN THỨC QUA CÁC MÔ HÌNH TRIẾT HỌC ĐÔNG Á
2.1. Nhận thức thực nghiệm 

2.1.1. Không gian vật lý/không gian thực tại trong mô hình Tam tài

Không gian sống của con người được nhận thức qua mô hình Tam tài, tiếp cận theo trục cao - sâu: Thiên - Nhân - Địa. Trong hệ trục này, con người ở vị trí trung gian, vị trí đứng giữa. Đây là mô hình phản ánh nhận thức về tự nhiên theo hướng triết học.

Con người trong mối quan hệ với trời (Thiên) và đất (Địa) là những mối quan hệ sống. Cắt đứt hai mối quan hệ này, con người sẽ không thể tồn tại. Con người sống phải thở, muốn thở phải gắn với trời (Thiên). Con người muốn sống phải ăn và uống, con người lấy thức ăn và nước uống từ đất (Địa). Trong thực tế, hoạt động thở là quan trọng nhất vì chỉ ngưng thở trong một thời gian ngắn (5 phút) thì con người sẽ chết. Sau thở là uống và ăn. 
Mô hình Tam tài phản ánh mối quan hệ giữa con người với không gian sống theo hệ trục cao và sâu. Tam tài thể hiện nhận thức của người xưa về mối quan hệ hữu cơ giữa cơ thể con người với trời đất theo nguyên lý âm dương. Triết lý Âm Dương nêu rõ: giữa Âm và Dương luôn tồn tại song song và chuyển hoá cho nhau; nếu tách rời quan hệ âm dương thì mọi vật đều bị tiêu diệt. Từ đó, đã hình thành nhận thức “Thiên Địa Nhân hợp nhất”, Nhân thân tiểu vũ trụ”.  
2.1.2. Không gian vật lý/không gian thực tại trong mô hình Ngũ hành

Không gian sống của con người còn được nhận thức qua mô hình Ngũ hành, tiếp cận theo trục ngang - dọc: Đông - Tây, Bắc - Nam. Trong hệ trục này, con người ở vị trí trung tâm. Đây là mô hình phản ánh nhận thức về tự nhiên theo hướng triết học.


Con người trong mối quan hệ với bốn phương tám hướng là những mối quan hệ liên quan đến dịch chuyển và tồn tại. Nhu cầu dịch chuyển hình thành nhận thức về phương hướng trên mặt đất. Thực tế cư trú hình thành nhận thức về phương vị trung tâm. Vị trí cư trú của cư dân Nam Á thuộc Bắc bán cầu, vì vậy nhận thức về phương hướng Đông - Tây, Nam - Bắc giống với các tộc người cùng cư trú vùng bán cầu Bắc. Do quả đất quay nghiêng nên khí hậu tác động từ phương Bắc và phương Nam đến khu vực trung tâm khác nhau. Bắng quan sát thực nghiệm về hệ trục ngang - dọc, cư dân Nam Á đã xác định được bốn loại khí hậu tiếp nối nhau trong một năm và những nhân tố tạo ra các loại khí hậu đó. Người ta gọi đó là bốn mùa trong năm. Mỗi mùa có gió từ một phương vị nhất định thổi tới. Mùa Đông (khí hậu) lạnh do gió từ phương Bắc thổi xuống; mùa hè nóng do gió từ phương Nam thổi lên; mùa Xuân ẩm ướt do gió từ phương Đông thổi vào; mùa thu khô khan do gió từ phương Tây thổi qua. Trên cơ sở tập hợp các thuộc tính khí hậu, người ta xây dựng được một hệ thống Ngũ hành phản ánh sự vận động của tự nhiên theo trục ngang - dọc. Đó là Thuỷ, Mộc, Hoả, Thổ, Kim.
Mô hình Ngũ hành chỉ rõ con người có mối quan hệ với bốn mùa, theo bốn phương. Mỗi hành bao gồm một chùm nhiều yếu tố, được đại diện bởi một dạng vật chất cụ thể. Vì vậy, mô hình Ngũ hành có sức giải thích rất rộng về tự nhiên.
2.1.3. Không gian vật lý/không gian thực tại trong mô hình Bát quái Tiên thiên

Không gian sống của con người Á Đông còn được nhận thức qua mô hình Bát quái Tiên thiên Đây là mô hình phản ánh nhận thức về không gian và thời gian. Trong mô hình này, con người đứng ở trung tân để quan sát. Chiều kích không gian trong Bát quái Tiên thiên chỉ dừng ở trục cao - sâu qua 2 quẻ Càn (trời) - Khôn (đất). Chiều kích thời gian trong Bát quái Tiên thiên phản ánh sự vận động của khí hậu qua bốn mùa, từ nóng sang lạnh rồi từ lạnh sang nóng, được biện minh bằng sự chuyển dịch của hai hào âm (- -) và dương (--) Vì vậy, Bát quái Tiên thiên là một mô hình phản ánh nhận thức về tự nhiên theo hướng triết học.


Mô hình Bát quái Tiên thiên có điểm giống mô hình Tam tài và mô hình Ngũ hành nhưng phiến diện hơn. 
2.1.4. Không gian vật lý/không gian thực tại trong mô hình Hà Đồ

+ Hà Đồ là một mô hình tối cổ trong văn hoÁ Đông Á. Theo truyền thuyết Hà Đồ xuất hiện sông Hoàng Hà, vào thời Phục Hy.

 
[image: image26.emf]
+ Hà Đồ được cấu tạo bởi những nút/nốt tròn màu đen và màu trắng; gồm 2 vòng: vòng trong có các nhóm 1, 2, 3, 4, 5 nốt, vòng ngoài gồm có các nhóm 6, 7, 8, 9, 10 nốt. Những nhóm nốt trắng được sắp xếp cùng phương với nhóm nốt đen theo cặp: 1-6, 2-7, 3-8, 4-9, 5-10. Các nhóm nốt đen và trắng tạo ra 10 số trong Hà Đồ.
Trong 10 số Hà Đồ, số lẻ được biểu thị bằng những nốt màu trắng (thuộc dương); số chẵn được biểu thị bằng những nốt màu đen (thuộc âm). 
Số dương có 5 số: 1,3,5,7,9.

Số âm có 5 số: 2,4,6,8,10.

Số đất trời: Theo cách giải thích truyền thống, trong Hà Đồ số dương là số trời, số âm là số đất. “Mười số Hà Đò lấy số lẻ hợp với dương, số chẵn hợp với âm…” Điều đó biểu hiện bằng phép tính như sau:



1 + 3 + 4 + 7 + 9    = 25

(5 số trời)   



2 + 4 + 6 + 8 +10   = 30

(5 số đất)    



25 + 30 

 = 55

(số trời đất) …”

Số sinh thành: Những số ở vòng trong (gồm: 1,2,3,4,5) là số sinh. Trong 5 số đó có 3 số trời (1,3,5) và 2 số đất (2,4). Những con số ở vòng ngoài gồm: 6,7,8,9,10 là số thành. Trong đó: 6 là số thành của 1 (vì 1+ 5 = 6), 7 là số thành của 2 (vì 2 + 5 = 7) ... Tất cả những con số lớn hơn số 5 là số thành hay số suy diễn.


Ngoài các loại số trên còn có số đại diễn, số vạn vật... được khai triển từ các con số trong Hà Đồ.

+  Hà Đồ phản ánh nhận thức về không gian và thời gian. 

Về không gian, Hà Đồ ứng với Ngũ phương, Ngũ hành, Ngũ tinh. Các nhóm số trong Hà Đồ ứng với Ngũ phương, Ngũ hành như sau:


Số 1 và 6 ứng với phương Bắc, hành Thủy.


Số 2 và 7 ứng với phương Nam, hành Hoả.


Số 3 và 8 ứng với phương Đông, hành Mộc.


Số 4 và 9 ứng với phương Tây, hành Kim.


Số 5 và10 ứng với trung tâm, hành Thổ.


Ngũ hành trong Hà Đồ có quan hệ tương sinh.

Về thời gian, Hà Đồ còn là mô hình phản ánh thời gian theo thiên văn.


Trong một ngày thì:


sao Thủy xuất hiện giờ thứ 1 (Tý) và giờ thứ 6 (Tỵ) ở phương Bắc.


sao Hoả xuất hiện giờ thứ 2 (Sửu) và giờ thứ 7 (Ngọ) ở phương Nam.


sao Mộc xuất hiện giờ thứ 3 (Dần) và giờ thứ 8 (Mùi) ở phương Đông.
 sao Kim xuất hiện giờ thứ 4 (Mão) và giờ thứ 9 (Thân) ở phương Tây.


sao Thổ xuất hiện giờ thứ 5 (Thìn) và giờ thứ 10 (Dậu) ở giữa trời.


Trong một tháng thì:


ngày 1 và 6 (các ngày 1,6,11,16,21,26) mặt trời, mặt trăng gặp sao 








Thủy ở phương Bắc.


ngày 2 và 7 (các ngày 2,7,12,17,22,27) mặt trời, mặt trăng gặp sao 








Hoả ở phương Nam.


ngày 3 và 8 (các ngày 3,8,13,18,23,28) mặt trời, mặt trăng gặp sao 








Mộc ở phương Đông       


ngày 4 và 9 (các ngày 4,9,14,19,24,29) mặt trời, mặt trăng gặp sao








Kim ở phương Tây.


ngày 5 và 10 (các ngày 5,10,15,20,25,30) mặt trời, mặt trăng gặp sao 








Thổ ở giữa trời.


Trong một năm thì:


tháng 11 (sau tiết Đông chí) sao Thủy thấy ở phương Bắc.


tháng 7  (trước tiết Hạ chí) sao Hoả thấy ở phương Nam.


tháng 3  (tiết Xuân phân) sao Mộc thấy ở phương Đông.


tháng 9  (tiết Thu phân) sao Kim thấy ở phương Tây.


tháng 5  sao Thổ thấy ở giữa trời.

2.1.5. Không gian vật lý/không gian thực tại trong mô hình Lạc Thư
+ Lạc Thư xuất hiện ở sông Lạc vào thời Hạ Vũ (sau Phục Hy nhiều đời)

+ Lạc Thư được cấu tạo bởi những nút/nốt tròn màu đen và màu trắng gốm có các nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nốt.

Nhóm nốt trắng sắp xép theo hình chữ thập, nhóm nốt đen bố trí ở bốn góc. Những con số từ 1 đến 9 được gọi là số Lạc Thư, trong đó số lẻ được biểu thị bằng những nốt màu trắng; số chẵn được biểu thị bằng những nốt màu đen. 
Số dương có 5 số: 1,3,5,7,9.

Số âm có 4 số: 2,4,6,8.

+ Số trong Lạc Thư sắp xếp theo hình thức phương trận, thể hiện trình độ toán học hồi bầy giờ đã khá cao. Lạc Thư có hình dạng như con rùa, đầu (đội) 9, đuôi (đạp) 1, lưng (cõng) 5, bốn chân (đeo) 2, 4, 6, 8, hai bên hông thì trái 3, phải 7)

+ Lạc Thư phản ánh nhận thức về không gian và thời gian. 

Về không gian, 9 con số trong Lạc Thư ứng với 9 phương vị của 9 chòm sao:  Bắc Cực (Bắc), Thiên Kỷ (Nam), Hà Bắc (Đông), Thất Công (Tây), Ngũ Đế Toà (TW), Hổ Bôn (Tây Nam), Tứ Phụ (Đông Nam), Hoa Cái (Đông Bắc), Thiên Trù (Tây Bắc).


Hình 6: Lạc Thư 9 chòm sao (Lạc Thư cửu tinh đồ)

Về thời gian, có nhà nghiên cứu cho rằng các con số Lạc Thư là cơ sở để tính thời điểm các tiết trong năm (lịch pháp).


Lạc Thư phản ánh quan hệ tương khắc của Ngũ hành.

2.2. Nhận thức phi thực nghiệm 

2.2.1. Không gian phi vật lý/ không gian thiêng trong mô hình Tam tài

Mô hình Thiên - Địa - Nhân hình thành trên cơ sở nhận thức thực nghiệm. Cả 3 yếu tố Trời, Đất, Người đều là những yếu tố tự nhiên, tồn tại khách quan và vận động theo quy luật của tự nhiên. Tuy nhiên, từ rất lâu, bằng nhận thức chủ quan, người xưa tin rằng có những thế lực “linh thiêng” tồn tại ở cả 3 tầng: trời, đất, trần gian. Các thế lực này có quyền năng vượt hơn con người và có thể tác động vào cuộc sống của con người. 
Đứng đầu thế lực quyền năng ở tầng trời là Ngọc Hoàng thượng đế - dân gian gọi là ông Trời. Ông Trời có quyền xử tội những kẻ làm sai đang sống ở nhân gian. Trời cũng là nơi tồn tại một trật tự biểu tượng cho sự quang minh, chính đại; là nơi trú ngụ của những con người siêu phàm. Đó là không gian thiêng, hoàn toàn khác xa thế giới trần tục. Vì vậy, những người tốt khi qua đời, linh hồn sẽ được “bay” lên trời, được sống vĩnh hằng trong không gian thiêng ấy. 
Ở tầng nhân gian, bên cạnh thế giới người thường còn có thế giới ma quỷ, thần linh… Những thế lực này có thể tác động tích cực hoặc tiêu cực đến con người nên con người vừa kính vừa sợ. Trong tâm thức dân gian, những người tốt khi qua đời được lên trời nhưng cũng có thể ở lại hạ giới để phù hộ cho con người, họ là thánh thần linh thiêng và được thờ tự ở một cách trang trọng; những kẻ xấu khi chết đi thì linh hồn không thể lên trời, phải luẩn quẩn ở trần gian, họ trở thành ma quỷ và do bản tính xấu lại bất mãn nên thế lực này thường quấy phá cuộc sống con người, khiến người người đều phải sợ. Chính cách nghĩ này đã gợi ra những không gian thiêng mà con người đã tạo dựng ở trần gian.
Đứng đầu thế lực quyền năng ở tầng dưới mặt đất là Diêm vương. Diêm vương cai quản thế giới âm ty, có quyền xử những kẻ khi còn sống đã gây tội lỗi ở cõi nhân gian. Âm ty, địa ngục là nơi tồn tại một trật tự biểu tượng cho sự công bằng, chính trực, cũng là nơi giam giữ và xử tội nghiêm khắc đối với những kẻ đã vi phạm trật tự của trần gian. Đó là không gian đáng sợ của những kẻ tội lỗi, không gian này có cánh cửa luôn mở sẵn để đón những kẻ tội lỗi. Trong tâm thức dân gian, những kẻ ác sau khi chết không thể nào thoát khỏi cánh cửa dẫn xuống địa ngục. Địa ngục là nơi trú ngụ của người chết nên cũng là một dạng không gian thiêng tưởng tượng và được tái hiện thông qua các loại hình nghệ thuật như văn chương, hội hoạ, điêu khắc, kiến trúc, điện ảnh.
Ba thế giới hư ảo do tưởng tượng mà có này được gọi là “tam thế giới”.

2.2.2. Không gian phi vật lý/ không gian thiêng trong mô hình Ngũ hành

Ngũ hành vận động trong quan hệ biện chứng, được biện minh bằng các loại vật chất. Ngũ hành với bản chất vận động, có chức năng kiến tạo và phát triển nên được dân gian tín thờ thông qua hình tượng các thần. Thần người có Ngũ hành Nương Nương, thần vật có ngũ hổ. Bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc và phương trung tâm đều có thần người và thần vật trấn giữ. Đó là những không gian thiêng theo tưởng tượng nhưng dựa trên cơ sở phương hướng thực tế của nơi cộng đồng đang cư trú. Người ta tin rằng việc thờ cúng các thần sẽ được các thần giúp đỡ và nhờ đó, cuộc sống được thịnh vượng, mọi sự được hanh thông và an ổn. Trong hệ ngũ thần có: thần Ngũ hổ, thần Ngũ phương, thần Ngũ lộ, Ngũ hành Nương Nương. 
2.2.3. Không gian phi vật lý/ không gian thiêng trong mô hình Bát quái Hậu thiên

Theo nhiều tài liệu hiện nay, Bát quái Hậu thiên do Chu Văn Vương lập ra. Trước đó đã có Bát quái Tiên thiên, một mô hình phản ánh nhận thức của người Trung Hoa cổ đại về không gian (theo trục cao sâu, thể hiện ở quẻ Càn - Khôn) và nhận thưc về thời gian (theo trục ngang - dọc, qua sự vận động khí âm, khí dương trong năm thể hiện ở 8 quẻ). 

 Quẻ Càn biểu tượng về trời, trong tâm thức con người hồi bấy giờ, trời vừa là một lực lượng tự nhiên, vừa là lục lượng có nhân cách. Đại diện cho lực lượng có nhân cách là Trời – người có quyền năng sáng tạo và điều khiển thế giới, còn được gọi là Ngọc Hoàng Thượng đế. Trong hệ tư tưởng của chế độ chiếm hữu nô lệ và chế độ phong kiến, địa vị người cầm quyền cao nhất do trời quyết định. Chu Văn Vương thực dụng hoá quan niệm đó, cho rằng kẻ cầm quyền quê quán ở phương vị nào thì trời ở phương vị đó vì kẻ cầm quyền cao nhất là thiên tử. Bát quái Hậu thiên hình thành dựa trên niềm tin đó. Chu Văn Vương người vùng Thiểm Tây, ở phía Tây Bắc Trung Hoa hồi bấy giờ, vì vậy, để “gia cố” quyền lực, ông đã “bố trí” lại Bát quái Tiên thiên, dịch chuyển cung Càn về vị trí Tây Bắc. Bát quái Hậu thiên ra đời. Bát quái Hậu thiên phản ánh các phương vị bắt đầu từ đó. Trong Bát Quái (Hậu thiên) cung Càn trở thành không gian thiêng, không gian do Ngọc Hoàng thượng đế cai quản. Cũng từ đây, thuyết thiên mệnh ra đời, cho rằng Trời có thể quyết định vận mệnh của con người ở trần gian theo ý muốn chủ quan của mình.
*

*
*
Chương 3: NGUYÊN LÝ ÂM DƯƠNG TRONG THUẬT PHONG THUỶ ĐÔNG Á
3.1. Những điều kiện hình thành thuật phong thuỷ Đông Á
3.1.1. Điều kiện tự nhiên 
Những yếu tố tự nhiên bao giờ cũng có tác động trực tiếp đến đời sống của con người. Từ xa xưa, con người phương Đông đã nhận ra mối quan hệ tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên. Lão Tử, Khổng Tử và những học trò các vị đó đã phát hiện những nguyên lý cơ bản về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, đồng thời đưa ra hệ thống dịch lý để giúp con người sống hòa hợp với tự nhiên. Tự nhiên trong tư duy truyền thống phương Đông gồm hai yếu tố: Thiên và Địa. Yếu tố Thiên gồm các đối tượng như mây, mưa, gió bão, sấm chớp, … Yếu tố Địa gồm núi rừng, sông suối, ao hồ, gò đồi, bãi biển, … Trong cái nhìn tổng thể, tự nhiên khu vực Đông Á có mấy đặc điểm sau: 1/ khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới; 2/ hệ thống núi chiếm tỉ lệ lớn so với diện tích đất đai, rừng nguyên sinh phát triển mạnh, 3/ theo đó là hệ thống sông suối dày đặc; 4/ biển áp sát phía Đông các quốc gia lục địa và bao quanh các quốc gia hải đảo; 5/ hai khối áp cao phía Bắc và phía Tây Nam cùng những vùng áp thấp xuất hiện có tính quy luật tạo ra hiện tượng gió mùa và nhiều cơn bão lớn trong năm. Những điều kiện tự nhiên đó vừa có tác động tích cực vừa có tác động tiêu cực, vì vậy con người phải tìm cách nắm quy luật của tự nhiên để tồn tại. Thuật phong thuỷ manh nha từ đó.
3.1.2. Điều kiện xã hội

Nhận thức về tác động của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người được hình thành rất sớm ở phương Đông, từ khi con người còn cư trú trong hang động. Và do chưa có chữ viết, để ghi lại quy luật vận động của tự nhiên, con người cổ đại đã biết dùng những kí hiệu giản đơn như nốt đen và nốt trắng (trong Hà Đồ, Lạc Thư), vạch liền và vạch đứt (trong Bát Quái), đặc và rỗng trong trống đồng Đông Sơn để tạo ra các mô hình khái quát có giá trị. Những mô hình nhận thức về tự nhiên dần dần được bổ sung, hoàn thiện và có ý nghĩa triết học sâu sắc. Học thuyết Âm Dương không chỉ là hệ triết học ứng dụng trong phong thuỷ mà còn được ứng dụng trong y học, võ thuật, hội hoạ, điêu khắc, âm nhạc, sân khấu.


Do còn ở trình độ nhận thức thấp, con người ở nhiều thời kỳ sau đó vẫn chưa giải thích được hầu hết các hiện tượng tự nhiên. Sức tưởng tượng phong phú trước tự nhiên “kỳ lạ” đã khiến tư duy con người vướng vào thần bí, siêu hình, từ đó bị tha lực vô hình chi phối. Nhiều trường phái phong thuỷ theo hướng này đã giải thích sự tác động của tự nhiên là do lực lượng siêu nhiên thần bí thống lĩnh, chi phối theo ý chủ quan của các “thần”. Đến nay, quan niệm siêu hình này vẫn còn tồn tại trong một bộ phận “thầy thuỷ” và tác động tiêu cực đến một bộ phận nhân dân trong xã hội.

3.2. Những nguyên lý cơ bản trong phong thuỷ Đông Á
3.2.1. Nguyên lý âm dương trong phong thuỷ cư trú

Phong thuỷ cư trú bao gồm những nguyên lý cơ bản khi xác định vị trí cư trú/nơi ở; cấu trúc công trình kiến trúc; bố trí, trang trí nơi cư trú để đạt đến sự cân bằng tự nhiên, hài hoà với môi trường. Mục đích chính là để khai thác tối đa những yếu tố tích cực của môi trường. Theo cách nhìn hiện đại là khai thác những nguồn năng lượng tích cực từ mặt trời, địa thế, gió, nước, sinh cảnh, …

+ Chọn nơi ở theo nguyên lý Âm Dương


Cách tìm nơi cư trú theo nguyên lý Âm Dương phản ánh tư duy triết học của chủ nhân khi dựng nhà, xây cung điện. Các vị vua Việt Nam khi tìm nơi đặt kinh đô đều lấy mô hình Âm Dương Ngũ hành làm tiêu chuẩn với niềm tin đó là thế đất phát đế vương, đời đời cháu con nối tiếp nhau trị vì đất nước. Thực tế cho thấy không có triều đại phong kiến nào có thể đạt được mong muốn này. Để giải thích điều này cần thoát ra khỏi tư tưởng thần bí để lần tìm bản chất khoa học của mô hình Ngũ hành trong khía cạnh phong thuỷ cư trú. 
Thế đất đạt năm yếu tố Ngũ hành theo phân bố ‘tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, tiền án hậu chẩm, minh đường hội tụ”, trung tâm vuông vắn, đất có màu vàng. Phân bố này đặt trong khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tạo ra một môi trường sinh thái tự nhiên khả dĩ giúp con người sống dễ dàng và mạnh khoẻ. Chế độ phong kiến duy trì quyền lực theo cơ chế “cha truyền con nối”, vì vậy chỗ đất mà con người sống dễ dàng, mạnh khoẻ thì dòng dõi vua chúa sẽ có điều kiện để duy trì quyền cai trị lâu dài. Trong lịch sử định đô của các triều đại phong kiến Việt Nam chỉ có 4 trung tâm được chọn là Thăng Long (nhà Lý), Lam kinh (nhà Lê), Phượng hoàng Trung đô (nhà Nguyễn Tây Sơn), Phú Xuân (nhà Nguyễn Gia Long). Những trung tâm đó ngày nay vẫn được xem là nơi có môi trường tự nhiên tốt hơn so với những vùng lân cận.

Do thế đất hội đủ 5 yếu tố theo Ngũ hành rất hiếm hoi nên khi chọn nơi cư trú người ta phải chấp nhận phương án “không đầy đủ” tức giảm một số tiêu chí nhưng tiêu chí “minh đường hội tụ” tức có sông hoặc ao hồ tự nhiên ở phía trước không được bỏ qua vì đó là yếu tố cơ bản của phong thuỷ truyền thống. 

Trường hợp không chấp nhận phương án “không đầy đủ” thì phải cải tạo thế đất để đạt 5 tiếu chí theo Ngũ hành. Nếu không có “minh đường hội tụ” thì phải đào sông hoặc ao hồ, nếu không có tả Thanh Long thì phải trồng cây hoặc làm vườn cây cảnh, nếu không có hữu Bạch Hổ thì phải bồi đắp nên gò đồi, … Đó là những mô hình nhân tạo theo nguyên lý Ngũ hành. Rất nhiều đình, chùa, thị tứ ở khu vực Đông Á được hình thành theo cách này.
+ Cấu trúc ngôi nhà theo nguyên lý Âm Dương


Khi dựng nhà, người có tư duy Âm Dương sẽ tuân thủ nguyên lý cân bằng và hài hoà.

Nguyên lý cân bằng âm dương quy định cách thiết kế trụ chịu lực ở nóc nhà, dân gian gọi là con đội (bộ chày cối), thiết kế ngói và xếp ngói (ngói âm dương), cài mộng (vuông tròn), tính toán thông gió ở các cánh cửa (cửa lùa, cửa lá sách), … 

Nguyên lý hài hoà thể hiện sự tương thích giữa con người với môi trường tự nhiên.

Mối quan hệ này thể hiện qua mô hình Tam tài và Ngũ hành.

Mô hình Tam Tải ứng với cấu trúc ngôi nhà gồm 3 phần: mái nhà, thân nhà, nền nhà. Mái nhà thuộc Thiên, thân nhà thuộc Nhân, nền nhà thuộc Địa. Nguyên lý triết học khách quan theo mô hình này là: khí hậu (trời) như thế nào thì phải thiết kế mái nhà phù hợp với chế độ mưa, nắng, gió của vùng đó; người trong nhà như thế nào thì phải thiết kế thân nhà phù hợp với số lượng, chiều cao của mọi người; địa chất của mặt bằng xây dựng (đất) như thế nào thì phải thiết kế nền nhà phù hợp với địa hình thực tế. 
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Hình 7: Tam tài trong một ngôi nhà 
Mô hình Ngũ hành phản ánh những tác nhân chi phối cấu trúc ngôi nhà từ bên ngoài, theo trục ngang và trục dọc. Trong công trình kiến trúc cư trú, phần thông với bên ngoài nhiều nhất là mặt trước (mặt tiền). Những tác động tích cực và tiêu cực từ môi trường bên ngoài sẽ đi vào bên trong ngôi nhà theo phía trước. Vì vậy, hướng nhà luôn được coi trọng. Từ khi còn cư trú trong hang động, con người đã biết chọn những hang động có miệng quay về hướng gió tốt. “Quan sát các hang đá mà người Hòa Bình ở cho thấy phần lớn theo hướng Đông hoặc Đông Nam, Tây Băc. Người nguyên thủy tránh những hang có hướng chính Bắc. Thường thì họ ờ gần phía cửa hang, có nhiều ánh sáng hơn. Việc chọn hướng sẽ giúp họ tránh được gió mùa Đông Bắc khi mùa Đông đến và đón được gió Đông Nam khi Xuân sang Hè tới. Kinh nghiệm chọn hướng (nhà - hang) của người nguyên thủy còn được truyền mãi về sau”
. Nguyên lý triết học khách quan theo mô hình Ngũ hành là hướng nhà phải xây về các hướng: hướng Nam (hành Hoả), hướng Đông (hành Mộc), hướng Đông Nam (giữa hành Mộc và hành Hoả). Đó là những hướng có gió biển thổi vào. Nhà ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ phải tránh xây về hướng Bắc (hành Thuỷ), hướng Tây (hành Kim) vì hướng Bắc chịu tác động của khối khí lạnh từ Siberia tràn xuống, hướng Tây chịu tác động của gió fơn Tây Nam nóng nực thổi qua.
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Hình 8: Vị trí công trình kiến trúc cư trú trong mô hình Ngũ hành 
+ Bày trí nhà ở theo nguyên lý Âm Dương
Các vật dụng phục vụ cho sinh hoạt con người trong ngôi nhà cũng được xếp đặt theo nguyên lý âm dương. 
Bàn thở được bài trí theo dịch lý của Bát quái Hậu thiên vì vậy các vật thờ bố trí theo tư duy lưỡng phân: Thái cực (đèn thái cực hoặc lư hương), lưỡng nghi (2 cây đèn), tứ tượng (bình hoa, đĩa quả (đôn quả), ly rượu, chén nước).


Hoành phi, câu đối bố trí theo luật ngang, dọc. 


Bàn ghế, giường, tủ, sập gụ, … bố trí theo chiều kích cao thấp, ngắn dài cân đối, hài hoà.


Màu sắc sử dụng trang trí nhà ở truyền thống thường là màu dương (đỏ, xanh, vàng). 

3.2.2. Nguyên lý Âm Dương trong phong thuỷ địa táng 

Phong thuỷ địa táng phương Đông truyền thống chịu ảnh hưởng quan niệm siêu hình, cho rằng “âm sao dương vậy”, “sống sao thác vậy”. Hơn thế nữa, người ta còn tin rằng “ngôi nhà” người chết có thể ảnh hưởng đến tương lai, tiền đồ, sức khoẻ, sự nghiệp của nhiều thế hệ con cháu. Nơi cư trú thì có thể di chuyển do điều kiện sống, do biến động lịch sử xã hội nhưng “ngôi nhà” người chết (theo địa tang) thì hiếm khi đổi dời. Vì vậy, việc tìm nơi táng phải được tiến hành cẩn trọng. Các vị vua phương Đông tiến hành tìm địa thế và xây lăng mộ khi vừa lên ngôi một phần cũng vì lý do này. Trong dân gian, người dân không chỉ coi trọng phong thuỷ địa táng cho người thân/người trong gia đình dòng họ mà còn cho những người anh hùng, người có công với dân với nước để nuôi dưỡng linh khí quốc gia.

Phong thuỷ địa táng bao gồm những nguyên lý cơ bản dùng để xác định vị trí huyệt mộ, cấu trúc lăng mộ, trang trí lăng mộ, … Nguyên tắc cân bằng âm dương luôn được áp dụng trong phong thuỷ địa táng. 

+ Chọn nơi táng theo nguyên lý Âm Dương 


Theo quan niệm âm sao dương vậy, lăng/mộ phải được đặt ở thế đất tốt, hội đủ Ngũ hành. Yếu tố quan trọng nhất của địa táng là huyệt mộ. Huyệt mộ phải ở vị trí hành Thổ (trung tâm) có các hình thế đất chung quanh theo mô hình Ngũ hành. Trong thực tế, địa thế “chuẩn” Ngũ hành rất hiếm, vì thế, chỉ những lăng tẩm vua chúa mới toạ lạc ở vị trí “đắc địa”. Những nơi không hội đủ Ngũ hành thì người ta phải chọn vị trí huyệt mộ có tiền án và “minh đường hội tụ” tức có sông hoặc ao hồ tự nhiên (hoặc nhân tạo) ở phía trước, xem đó là tiêu chí quan trọng nhất. Lăng mộ của những người anh hùng, nghĩa địa các làng xã thường được bố trí theo cách này.
+ Cấu trúc mộ táng theo nguyên lý Âm Dương

Hình thức lăng mộ thể hiện triết lý nhân sinh về quy luật tái sinh, về thế giới của người chết - thế giới âm. Mộ táng truyền thống thường có dạng hình nấm trỏn (thuộc dương), chung quanh có một đường viền bằng gạch bao quanh theo hình vuông hoặc chữ nhật (thuộc âm). Trường hợp người vợ (hoặc người chồng chôn cạnh nhau) thì vị trí mộ người vợ ở bên phải theo nguyên lý nam tả (dương), nữ hữu (âm).

Theo cách nghĩ dân gian, nấm mộ hình trứng biểu tượng cho sự tái sinh, mong ước người chết được đầu thai trở lại làm người. 

Màu đen (màu âm) là màu chủ đạo trong các công trình lăng mộ.


Hiện nay, phong thuỷ địa táng không còn thịnh hành, tuy nhiên, nghiên cứu phong thuỷ địa táng có tác dụng giúp chúng ta gỉải mã văn hoá kiến trúc của các di sản văn hoá vật thể trong khu vực Đông Á. 
+ Những khác biệt giữa phong thuỷ địa táng và phong thuỷ cư trú


Phong thuỷ địa táng và phong thuỷ cư trú đồng nhất về nguyên lý Âm Dương nhưng có những khác biệt sau: 
Địa thế cư trú chọn trung tâm ở vùng giao thuỷ, đất vuông vắn để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Địa thế mộ táng coi trọng huyệt mộ yên tĩnh và long mạch (mạch nước ngầm) quây tụ. Vì vậy, địa thế cư trú chủ yếu ở vùng châu thổ còn địa thế mộ táng thường ở vùng núi hoặc chân núi. 

Địa thế cư trú coi trọng yếu tố gió và nước theo nguyên lý “tụ khí tàng phong”. Địa thế mộ táng coi trọng nơi/chỗ đặt huyệt mộ. 
Phong thuỷ cư trú coi trọng các yếu tố tự nhiên có quan hệ biện chứng với con người. Phong thuỷ mộ táng thể hiện niềm tin về mối quan hệ siêu hình giữa thân xác của người chết với số phận của những người thân đang còn sống. 
Phong thuỷ cư trú sử dụng màu dương, phong thuỷ địa táng dùng màu âm.

3.2.3. Nguyên lý Âm Dương trong vật phẩm phong thuỷ

Những đồ vật được sử dụng để bày trí trong nhà hoặc mang theo người gọi là vật phẩm phong thuỷ. Thuật phong thuỷ về những vật phẩm này bao gồm những hoạt động như: lựa chọn vật phẩm, vị trí đặt vật phẩm, cách phối hợp các vật phẩm với những đối tượng khác (có khi vật phẩm phong thuỷ này với vật phẩm phong thuỷ khác), … để đạt được sự tích hợp các nguồn năng lượng có lợi từ các vật phẩm đó.


Vật phẩm phong thuỷ là những sản phẩm được lựa chọn theo quan niệm giá trị của chủ thể, có tính vùng miền, dân tộc. Đối với người Á Đông truyền thống, vật phẩm phong thuỷ được nhìn nhận theo xu hướng hài hoà âm dương.

Vật lý học hiện đại chứng minh có sự tương tác nhất định giữa các vật trưng bày trong ngôi nhà với những người thường gần gũi với nó. Sự tương tác này có thể tạo ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực. Mức độ ảnh hưởng của các vật trưng bày tuỳ thuộc vào từ trường mà vật tạo ra, tuỳ vào khoảng cách giữa vật với người, tuỳ vào thuộc tính (âm hoặc dương) của vật.

+ Chất liệu của vật phong thuỷ theo nguyên lý Âm Dương


Yếu tố chính tạo ra sự tương tác giữa vật phẩm phong thuỷ với con người là từ trường của các đồ vật. Mật độ các hạt điện tích và sự vận động của các hạt điện tích ở từng vật phẩm khác nhau, từ đó hình thành thuộc tính âm dương và sức ảnh hưởng của vật. Tuỳ theo cấu tạo, tính chất của chất liệu gốc, thời gian tồn tại, vị trí đặt để… các vật phẩm sẽ có những tác động khác nhau vào các giác quan con người, gây ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất của họ. Những tác động thích ứng với thể trạng con người, tạo ra những chuyển biến tốt là tác động tích cực. Ngược lại là tác động tiêu cực. 

Các chất liệu như đá quý, kim loại quý có từ trường mạnh nên thường được chọn làm vật phẩm phong thuỷ. Có loại đá/kim loại giải phóng ion dương nhiều, có loại giải phóng ion âm nhiều. Vì vậy, người dùng cần nắm chắc thuộc tính của mỗi loại khi lựa chọn để sử dụng chúng.

Những thiết bị điện tử hiện đại dù ở trạng thái hoạt động hay không hoạt động cũng tạo ra những tác động nhất định đối với con người vì bản chất các linh kiện điện tử luôn vận động. Khi được cung cấp nguồn/năng lượng (điện năng) thì điện tử trong các linh kiện càng hoạt động mạnh hơn.
+ Màu sắc của vật phong thuỷ theo nguyên lý Âm Dương


Màu sắc của một số vật phẩm phản ánh thuộc tính âm dương của chúng. Những loại có màu nóng (đỏ, cam, vàng) thuộc dương. Những loại có màu lạnh/nguội (đen, tím, trắng) thuộc âm. 


Nắm thuộc tính âm dương qua màu sắc của vật phẩm phong thuỷ để lựa chọn vật phẩm phù hợp thể trạng cơ thể, trạng thái nhà ở/phòng ở, phù hợp thời tiết và để phối hợp trang trí chúng để có hiệu ứng tích cực là vấn đề khoa học. Quan niệm cho rằng cần lựa chọn màu sắc vật phẩm phong thuỷ hợp với tuổi, hợp với mạng của mỗi người mới có tác dụng tốt là không có căn cứ, là cách tư duy theo lối siêu hình. 

+ Hình dáng của vật phong thuỷ theo nguyên lý Âm Dương


Hình dạng vật phẩm chỉ dùng để xếp loại âm dương về hình thức, không phản ánh thuộc tính âm hoặc dương của chúng. Các vật có hình dạng thẳng, cong, tròn, elíp …  được xếp vào nhóm có hình thức bên ngoài dương; các vật có hình dạng vuông, chữ nhật, gập, xếp, đứt gãy … được xếp vào nhóm có hình thức bên ngoài âm. 

Xem xét hình dạng bên ngoài để phối trí các vật phẩm sao cho hài hoà là một dạng của tư duy âm dương có giá trị giải toả ức chế các trạng thái tâm lý tiêu cực, có thể làm tăng/giảm cảm xúc thẩm mỹ con người, giúp cải thiện sức khoẻ chứ không thể làm thay đổi vận mệnh hay thay đổi số phận con người.
+ Vật nuôi phong thuỷ theo nguyên lý Âm Dương


Vật nuôi trong nhà cũng có tác động đến thể chất, tâm lý con người. Điều cần chú ý nhất khi nuôi các động vật trong nhà là vấn đề vệ sinh. Nếu để vật nuôi tạo ra uế khí trong nhà (thuộc âm) chắc chắc sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, thậm chí ảnh hưởng đến cả trạng thái tinh thần. 


Hiếm có vật nuôi tạo ra thanh khí (thuộc dương), vì vậy, vấn đề không phải nuôi con gì mà là nuôi nó sẽ đem lại lợi ích gì cho con người. 

Chọn vật nuôi thuộc chủng loại mình yêu thích, có tâm tính đáng yêu, có màu sắc hài hoà với thiết kế nhà ở/phòng ở thì mới phát huy được tính tích cực của phong thuỷ vật nuôi trong nhà.

+ Các vật phẩm mang yếu tố “thiêng”: bùa trấn yểm, các biểu tượng/hình tượng linh vật 


Bùa trấn yểm, các biểu tượng/hình tượng linh vật nếu được chế tác bằng chất liệu thông thường (không có từ trường hoặc có từ trường thấp) thì chỉ có ý nghĩa về mặt tâm linh, tức thuần tuý tác động về mặt tinh thần. Đây là loại sản phẩm xuất hiện trong giai đoạn lịch sử mà con người phải dựa vào tha lực để có thêm sức mạnh tinh thần để đấu tranh sinh tồn. Các bùa trấn yểm, các biểu tượng/hình tượng linh vật thường được lồng vào trong đó một hoặc nhiều tư tưởng triết học nhất định. Xét theo hướng này, bùa trấn yểm, các biểu tượng/hình tượng linh vật là hiện tượng văn hoá của nhân loại. Mặt khác, cũng cần thấy rằng có một bộ phận lợi dụng các vật này để củng cố địa vị/thế lực nhằm trục lợi cá nhân.

Niềm tin rằng nếu chưng/thờ/đeo… các biểu tượng/hình tượng linh vật (không có từ trường) sẽ có tác dụng tăng thêm tài lộc, sức khoẻ, thêm phần đẹp đẽ… là không có căn cứ khoa học. 

Trong xu hướng giải thiêng hiện nay, bùa trấn yểm, các biểu tượng/hình tượng linh vật không còn thịnh hành như trước đây. Tuy nhiên, hiện tượng sử dụng bùa trấn yểm, các biểu tượng/hình tượng linh vật với những mục đích khác nhau vẫn còn ở một bộ phận dân chúng. 
*

*
*
Chương 4: TỔNG LUẬN VỀ TRIẾT HỌC TRONG PHONG THUỶ ĐÔNG Á
4.1. Giá trị của triết học trong phong thuỷ Đông Á
4.1.1. Giúp con người nhận thức đúng vê quy luật khách quan của tự nhiên và xã hội cũng như giúp hình thành tư duy khái quát. 

Trước hết, khi nói đến ảnh hưởng tích cực của tư duy Âm Dương trong nhận thức truyền thống Đông Á thì phải đề cập đến các triết luận của các nhà hiền triết trong khu vực Đông Á

+ Âm Dương trong triết thuyết Lão Tử

Đạo đức kinh tương truyền là sách ghi lại lời của Lão tử. Trong đó có những câu, đoạn cho thấy tư duy âm dương là nền tảng nhận thức của ông. Chẳng hạn như: “Có một vật hỗn độn mà thành trước cả trời đất. Nó yên lặng, vô hình, đứng một mình mà không thay đổi vĩnh cửu, vận hành khắp vũ trụ không ngừng, có thể coi nó là mẹ của vạn vật trong thiên hạ. Ta không biết tên nó là gì, tạm đặt tên cho nó là đạo”, “Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật”, (cách luận này có thể diễn giải thành: Hỗn mang -> Âm Dương -> Tam tài -> Ngũ hành), “Vạn vật đều cõng dương và bồng âm” (Lão tử, Đạo đức Kinh). Từ nhận thức đó, người ta nhận ra một nguyên lý: Nhân pháp thiên, thiên pháp địa, địa pháp tự nhiên. Những phát ngôn “kinh điển” này đã được xem là nền tảng của phong thuỷ Á Đông.

+ Âm Dương trong triết thuyết Khổng Tử


Triết thuyết Khổng tử chịu ảnh hưởng tư tưởng Lão tử. Trong cuốn Kinh Dịch, Khổng tử đưa ra hàng loạt ví dụ về quy luật vận động của tự nhiên theo nguyên lý âm dương chuyển dịch. Những hiện tượng của tự nhiên được minh hoạ qua 64 quẻ kép, qua đó, ông muốn nhắn nhủ người quân tử phải biết sống hoà hợp với tự nhiên. Người quân tử học Kinh Dịch để biết “đạo trời” mà thức ngủ, hành động; cai trị dân phải thuận theo tự nhiên để dân an, nước thịnh. Nếu làm trái tự nhiên thì hậu quả khó lường.

Kinh Dịch về sau được vận dụng vào các lĩnh vực: phong thuỷ, dưỡng sinh, chữa bệnh cho con người.


Tư duy âm dương còn tồn tại trong nhận thức dân gian. Trong đời sống dân gian, âm dương được nhận thức qua quy luật biến đổi, chuyển dời liên tục trong xã hội, trong đời sống mỗi con người. Những triết ngôn như: “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”; “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, “Hết hồi bĩ cực đến thời thái lai” … thể hiện nhận thức kinh nghiệm về cuộc sống, có tính biện chứng, được trao truyền qua nhiều thế hệ.
4.1.2. Giúp con người xác định đúng vị trí của mình, từ đó ứng xử tốt với tự nhiên, giữ gìn môi trường, giữ gìn sức khoẻ qua hàng chục thế kỷ.


Thuyết âm dương diễn giải một cách lô gíc sự vận động của khí hậu trong năm, thậm chí cả sự vận động của hệ mặt trời đã giúp con người nắm được quy luật tự nhiên, sống hoà hợp với tự nhiên. Mô hình Tam tài, Ngũ hành, Bát quái Tiên thiên xác định trị trí con người trong vũ trũ theo trục cao - sâu và trục ngang - dọc. Các mô hình này còn ẩn chứa các nguyên lý cơ bản về phương thức sống của con người như: thở, ăn, uống, cư trú, phục trang, … giúp ích cho con người biết sống thích ứng với tự nhiên và bảo vệ môi trường tự nhiên qua hàng nghìn năm. Nắm được lẽ âm dương để sống “thuận theo tự nhiên” là phương cách sống tốt nhất từ xa xưa cho đến bây giờ. 
4.1.3. Định hình tính hệ thống cho văn hoá, tạo ra bản sắc văn hoá mỗi dân tộc và bản sắc văn hoá khu vực (bản sắc/đặc thù cách sống, đặc thù cách cư trú và kiến trúc, đặc thù ẩm thực, đặc thù dưỡng sinh, phòng trị bệnh …).


Tính hệ thống mà triết lý Âm Dương đem lại cho văn hoÁ Đông Á nói chung và văn hoá Việt Nam nói riêng là nguyên lý đối lập, bình hành, tiêu trưởng, hỗ căn làm nền tảng bất di bất dịch trong lý luận Đông y, phong thuỷ truyền thống, nghệ thuật cổ truyền (âm nhạc, sân khấu, hội hoạ, điêu khắc, thi ca, võ thuật), thậm chí cả lĩnh vực lý số. Tính hệ thống không chỉ thể hiện trong mỗi lĩnh vực mà còn bao trùm lên các lĩnh khác. Chính vì vậy, các trí trước phong kiến, nếu giỏi một lĩnh vực thì các lĩnh vực khác đều có thể khá, tức có hiểu biết căn bản, gốc gác. 
4.2. Những quan niệm sai lạc về bản chất triết học trong phong thuỷ Đông Á.

4.2.1. Xu hướng phủ nhận nền tảng triết học trong phong thuỷ Đông Á.

Xu hướng phủ nhận vai trò triết học trong phong thuỷ Đông Á, từ đó phủ nhận hoàn toàn phong thuỷ (Đông Á)

+ Về nguyên nhân, có nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan dẫn đến hiện tượng phủ nhận hoàn toàn phong thuỷ truyền thống. 

Về chủ quan, nguyên do chính là số người hiểu tường tận bản chất triết lý Âm Dương hiện nay không nhiều. Có người nhầm lẫn, cho đó là học thuyết duy tâm siêu hình. Từ nhận thức đó, những sản phẩm văn hoá dựa trên nền tảng triết lý Âm Dương đều bị phủ nhận. 

Về mặt khách quan, thuyết Âm Dương là hiện tượng triết học có tính khái quát cao. Hai phạm trù âm và dương có tầm khái quát rộng lớn, nguyên lý vận hành nằm trong 4 cặp phạm trù trừu tượng (đối lập, bình hành, tiêu trưởng, hỗ căn), các mô hình được xây dựng bằng những ký hiệu văn hoá từ thời cổ đại nên rất khó tiếp cận. Địa thế Việt Nam trải dài theo chiều dọc, 3 vùng miền Bắc, Trung, Nam có khí hậu địa hình khác nhau vì vậy gió (phong) và nước (thuỷ) khác nhau. Do chưa có những công trình nghiên cứu cụ thể về phong thuỷ từng vùng miền vì vậy việc nhận diện phong thuỷ ở Việt Nam theo hướng khách quan còn để ngỏ. Mặt khác, tuy những dữ liệu về địa lý, khí hậu của Việt Nam hiện nay khá nhiều nhưng khi sử dụng vào mục đích nghiên cứu phong thuỷ thì không dễ bởi lẽ, tư duy tiếp cận khí hậu hiện đại đi theo hướng phân tích còn tư duy phong thuỷ truyền thống theo hướng tổng hợp. Kết nối được hai hướng tư duy này không chỉ có thể làm rõ bản chất triết học của phong thuỷ truyền thống mà còn làm rõ tính khoa học của phong thuỷ truyền thống Đông Á.
+ Hệ quả của sự phủ nhận vai trò triết học trong phong thuỷ Đông Á.

Triết học phản ánh hiện tượng khách quan qua các khái niệm ở dạng phạm trù. Bằng cách này, bản chất của đối tượng phản ánh được thể hiện đầy đủ và đúng đắn nhất. Đi tìm nền tảng triết học trong một đối tượng chính là tìm ra cơ sở khoa học về sự tồn tại và vận động của đối tượng. Chính vì thế, phủ nhận vai trò triết học trong phong thuỷ Đông Á cũng có nghĩa là phủ nhận tính khoa học khách quan của phong thuỷ Đông Á.  

Phủ nhận vai trò triết học trong phong thuỷ Đông Á vô hình trung sẽ tạo điều kiện để xu hướng duy tâm, siêu hình, xu hướng thực dụng có cơ hội trỗi dậy làm sai lạc bản chất khoa học của phong thuỷ khách quan, sai lạc bản chất khoa học của phong thuỷ truyền thống. Những biểu hiện cụ thể gồm:
- Thần bí hoá, siêu hình hoá về địa thế nơi cư trú đưa đến niềm tin về nơi cư trú có ảnh hưởng quyết định đến tương lai/hậu vận của người sống, đồng thời chi phối cả tiền đồ/sự nghiệp của con cháu sau này. Tư duy này hình thành tập tục truy tìm đất có long mạch, trấn yểm huyệt mạch trên mặt đất hoặc dưới sông, khe suối…

 - Thần bí hoá, siêu hình hoá về địa thế mai táng đưa đến niềm tin về nơi đặt mổ mả sẽ có ảnh hưởng/quyết định đến tương lai/hậu vận của người thân trong gia đình, trong dòng họ. Tư duy này hình thành tập tục truy tìm huyệt mạch, tục yểm huyệt mộ…

- Thần bí hoá, siêu hình hoá trong bày trí nơi cư trú đặt niềm rằng: vị trí, chiều hướng, cách bố trí, bày trí trong ngôi nhà, các khoảng trống, lối đi, thậm chí cổng nhà, mái nhà, đòn đông nhà hàng xóm có thể đem lại may mắn hay rủi ro cho những người trong nhà. Vì vậy khi gia đình xảy ra những vấn đề rủi ro người ta thường xét lại cách bày trí trong và ngoài ngôi nhà rồi tổ chức cúng bái, cầu khẩn thần linh, mong thế lực siêu hình này “hoá giải” cho họ. Các chủng loại đồ vật chưng trong nhà hoặc đeo/mang theo người cũng có thể gây ra những tác động tương tự.
- Thần bí hoá, siêu hình hoá về vật phẩm phong thuỷ (âm thanh, đá, kim loại, nhạc khí, tranh tượng, đồ đeo, đồ mặc, vật nuôi, …) thể hiện qua quan niệm duy tâm siêu hình, cho rằng các vật phẩm phong thuỷ có “thần lực’, có tác dụng trừ đuổi tà ma, quỷ quái đang lẩn trốn trong nhà hoặc tìm cách chui vào nhà. Vì vậy, trước khi chọn vật phong thuỷ người ta tìm các “thầy thuỷ” để nhận được lời khuyên bảo. Thậm chí có người còn tin rằng các vật phẩm phong thuỷ khi được làm phép sẽ trở thành linh thiêng và có khả năng giúp con người trở nên đẹp đẽ, giàu có, tiêu trừ bệnh tật, ngày thêm mạnh khoẻ.  

Thần bí hoá, siêu hình hoá về phong thuỷ làm sai lạc bản chất triết học phong thuỷ Đông Á, thực chất là lối tư duy phản khoa học. Nó làm cho con người tin vào một tha lực vô hình, từ đó đánh mất niềm tin vào chính mình, thậm chí không tin vào cả khoa học khách quan. Đây là một trong những cách thức tạo ra hủ tục trong xã hội.

Thần bí hoá, siêu hình hoá về phong thuỷ tạo cơ hội cho những kẻ bịp bợm, lừa đảo hành nghề. Sự gieo rắc rắc niềm tin vào thế lực vô hình làm con người lo sợ, mất định hướng, khiến con người đi “giật lùi” trước đà tiến của nhân loại.
Bên cạnh làm tổn thương đời sống tinh thần, thần bí hoá, siêu hình hoá về phong thuỷ còn làm thất thoát tiền của người dân, kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội.

4.2.2. Xu hướng biện luận Âm Dương trong phong thuỷ Đông Á xuất phát từ sự mê tín, phi khoa học.
Đây là xu hướng khá phổ biến hiện nay một phần do những nguyên nhân vừa nêu ở trên, phần khác do các kênh thông tin - truyền thông thiếu bộ phận nghiên cứu chuyên sâu hoặc do chạy theo doanh thu nên đã đưa thông tin thiếu chọn lọc, thiếu kiểm chứng thực tế. 
Trên thực tế, nhiều nhà phong thuỷ hiện nay thực hành chủ yếu dựa vào những sách xưa, lại không có tư duy phản biện (chưa kể những người không đủ trình độ học vấn để đọc và hiểu sách phong thuỷ); thậm chí có người còn giữ niềm tin vào thuyết thiên mệnh, tin vào sự tồn tại của những thế lực siêu hình, thần bí. Cũng có người cầu thị, muốn thoát ra nhưng không có người hướng dẫn, không có nơi tổ chức cho họ nghiên cứu để đi theo con đường thực hành phong thuỷ khoa học. Vì vậy, nhiều nhà phong thuỷ hiện nay không thể lý giải các hiện tượng phong thuỷ một cách khoa học, khách quan (thậm chí có người còn lợi dụng các hiện tượng tự nhiên dị thường để lôi kéo đám đông mê tín, một số khác mượn danh “thầy thuỷ” để diễn trò lừa gạt, chiếm đoạt tiền của người khác). Tình trạng này dẫn đến hiện tượng mất niềm tin, từ đó phủ nhận phong thuỷ truyền thống.
4.3.  Ý nghĩa của việc nghiên cứu triết học trong phong thuỷ Đông Á.
4.3.1. Nghiên cứu triết học trong phong thuỷ Đông Á là điều kiện cơ bản để giữ gìn một sản phẩm văn hoá quý giá của dân tộc, góp phần gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc và bản sắc văn hoá khu vực.


Tư duy dân tộc được thể hiện trong các triết lý nhân sinh và vũ trụ. Triết lý nhân sinh và vũ trụ tồn tại dưới hình thức các nguyên lý. Các nguyên lý triết học là nền tảng của văn hoá, tạo nên hồn cốt cho một sản phẩm văn hoá cụ thể. Nghiên cứu triết học trong phong thuỷ Đông Á theo chiều hướng này sẽ góp phần giữ gìn khoa học phong thuỷ truyền thống. 
4.3.2. Quá trình trùng tu, sửa chữa di sản văn hoá dân tộc phải tôn trọng những nguyên lý của triết học trong phong thuỷ Đông Á.

Hiện nay, nhiều di sản văn hoá dân tộc đang xuống cấp, cần trùng tu, tuy nhiên, do chưa thấy hết vai trò của triết học trong phong thuỷ nên một số nơi khi tiến hành trùng tu di sản đã lược bớt hoặc bỏ đi, hoặc làm sai lệch những yếu tố quan trọng làm giảm giá trị của các công trình. Từ rất lâu, trong ngành kiến trúc Việt Nam đã định hình những nguyên lý xây dựng có ý nghĩa triết học, phù hợp phong thuỷ Đông Á. Vì vậy, khi trùng tu di sản, các bộ phận chuyên trách cần chú ý đến vật liệu, chiều hướng và kết cấu của mái, chiều kích của cửa thông gió, máng thoát nước… nhất là mối quan hệ giữa di sản với môi trường tự nhiên trong hệ trục cao - sâu và hệ toạ độ ngang - dọc (trục tung và trục hoành).
4.3.3. Giữ gìn giá trị phong thuỷ truyền thống phải đi đôi với việc loại bỏ những nhận thức sai lệch hoặc nhận thức giản đơn về triết học trong phong thuỷ truyền thống nói riêng và trong văn hoá dân tộc nói chung.

Phong thuỷ truyền thống có cơ sở triết học vững chắc vì vậy nó có tính khoa học trong ứng dụng thực tiễn. Thông qua các phạm trù triết học, các nội dung của phong thuỷ truyên thống được chuyển tải cô đọng, súc tích, dễ nắm bắt bản chất vấn đề. Tuy nhiên cũng chính lý do này mà số người hiểu biết sâu sắc về phong thuỷ truyền thống không nhiều. Yêu cầu thoả mãn điều kiện phong thuỷ về cư trú của cư dân vùng nhiệt đới (như trường hợp ở Việt Nam nói riêng và Đông Á nói chung) là cần thiết nhưng khoa học phong thuỷ truyền thống một thời gian dài bị xem là khoa học huyền bí, vì vậy một bộ phận “thầy thuỷ” đã lợi dụng lòng tin của người dân để vẽ vời theo hướng thần bí, thậm chí dẫn dắt họ vào con đường mê tín dị đoan.

Xu hướng nhận thức giản đơn về phong thuỷ truyền thống thể hiện qua quan niệm sử dụng các vật liệu cần thiết để giải quyết những tác động tiêu cực của khí hậu nhiệt đới với tính chất đối phó (chẳng hạn dùng hệ thống thông gió cưỡng bức (các loại quạt), dùng máy điều hoà nhiệt độ, dùng các vật liệu cách nhiệt để che chắn phía trên mái hoặc chung quanh tường nhà …). Những cách “hoá giải” kiểu này không giải quyết toàn diện vấn đề phong thuỷ mà thực tiễn khí hậu và địa hình Á Đông đặt ra. Cần có một nhận thức đúng đắn là: chỉ khi giải quyết vấn đề trên nền tảng triết học thì mới triệt để, thấu đáo./.
*

*
*

PHỤ LỤC 1

Giá trị nổi bật của Kinh Dịch
Thời Khổng Tử người quân tử là những công dân tiêu biểu của thời đại. Xét về vị trí, họ là người “đứng trước thiên hạ”; xét về vai trò họ là người dẫn đường cho thiên hạ; xét về chức năng họ là người có thể đem lại sự bình yên hay loạn lạc cho thiên hạ. Ngày nay, các chính khách chính là “công dân kiểu mẫu” (modern citizen) của thời đại. 

Kinh Dịch đặc biệt nhấn mạnh về tư tưởng và hành động của người “cai dân trị nước” bởi họ là những người trực tiếp tạo phúc nhưng cũng có thể gây hoạ cho trăm họ. Tư tưởng nhân văn trong Kinh Dịch trước hết là làm sao cho “đạo người” phù hợp với “đạo trời”. Đạo trời là sự vận hành theo quy luật thừa bớt, thiếu bù để đạt đến cân bằng vĩnh cửu. Đạo người cũng không ngoài mong muốn đó để đạt đến an dân, thịnh nước.

Người quân tử phải tôn trọng đạo trời và đạo người

Quẻ 59 (Hoán) viết: “Phong hành thuỷ thượng Hoán, tiên vương dĩ hưởng vu đế, lập miếu” (Gió thổi trên mặt nước là hình tượng quẻ Hoán, các tiên vương cúng tế trời và xây dựng tông miếu). Biết đạo trời là phải biết sức mạnh của tự nhiên đột phát, đột khởi mạnh mẽ như gió nổi trên nước (tức nơi có chỗ trống). Người đứng đầu nên chiếu theo đó mà biết kinh sợ thiên tai, chiếu theo đó mà cẩn trọng trong việc quản lý để tránh bạo loạn. Vì sao? Xét theo thế Tam tài (Thiên – Địa – Nhân) thì trời, đất, người là một thể hợp nhất. Trời đất có thể đột khởi tai hoạ thì từ người cũng có thể đột khởi hoạ lớn. Kinh sợ trời đất, các bậc minh quân tiền nhiệm đã bày lễ cúng tế, lập miếu thờ vì họ đã thấy mối quan hệ giữa trời và người. Trời có đạo trời, người có đạo người. Đạo trời và đạo người không xa nhau lắm. Theo đó, việc thờ cúng được bày ra nhằm cùng một lúc vừa thể hiện sự tôn trọng đạo trời vừa tôn trọng đạo người. Khi đạo người và đạo trời gặp nhau thì người quản lý đất nước không còn nơm nớp lo sợ sóng gió nổi dậy từ trong dân chúng. Kinh viết những điều không sai vì những điều viết ra đã được suy xét và nhất là đã qua trải nghiệm chính là vậy.
Người quân tử phải có trách nhiệm cao nhất đối với dân

Đối với muôn dân, người đứng đầu phải lấy lẽ tự nhiên mà trị nước. Để an dân, bền đạo không có cách nào tốt hơn cách làm cho cuộc sống người dân bình yên như trời đất ngày đêm lặng lẽ chuyển tiếp: “Trời đất giao hoà chính là hình tượng quẻ Thái, đấng quân vương nhân đó bồi dưỡng thúc đẩy cho tựu thành cái đạo thiên địa giao hoà tương phối, phụ trợ vào việc trời đất hoá sinh, chỉ bằng cách đó mới giúp đỡ bảo trì cho trăm họ”. (Thiên địa giao, Thái, hậu dĩ tài thành thiên địa chi đạo, phụ tướng thiên địa chi nghi, dĩ tả hữu dân. (Quẻ 11: Thái)).

Người quản lý đất nước phải chú ý đến quyền lợi của muôn dân, trăm họ. Dân thường thích những gì thiết thực, sát với thực tế cuộc sông hằng ngày: “Hồ nước trên trời cao là hình tượng quẻ Quải, quân tử theo đó ban bố cho nhân dân, nếu chỉ nói suông chuyện đạo nghĩa thì dân không ưa”. (Trạch thượng ư thiên, Quải, Quân tử dĩ thí lộc cập hạ, cư đức tắc kỵ”. (Quẻ 43: Quải)).

Đạo làm vua, làm tướng không phải chỉ chăm chút lo cho cá nhân mình vinh thân phì da. Người quân tử hiểu rằng vị thế cao của mình là do có người ở vị thế thấp hơn. Người dưới cấp có ổn thì kẻ bề trên mới được yên: “Núi nằm trên mặt đất, đó là hình tượng quẻ Bác, những kẻ đang có ngôi vị cao nếu muốn an cư lạc nghiệp phải ban bố trọng hậu cho người dưới”. (Sơn phụ ư địa, Bác, thượng dĩ hậu hạ, an trạch. (Quẻ 23: Bác)).

Về luật pháp, Kinh Dịch đã đề cập đến những điều mà đến nay luật pháp ở các nước vẫn chưa thống nhất. Thí dụ vấn đề giam giữ phạm nhân, vấn đề thi hành án tử hình. Lời kinh trong các quẻ bàn về pháp luật tuy cách đây rất lâu nhưng vẫn có cái lý của nó và nếu thực thi vẫn có tác dụng giáo hoá con người: “Sấm động mưa rơi, đó là hình tượng quẻ Giải, quân tử xem tượng quẻ này khoan thứ cho những lầm lỗi của cấp dưới và ân xá cho phạm nhân”. (Lôi vũ tác, Giải, quân tử dĩ xá quá hựu tội”. (Quẻ 40: Giải)). Quẻ 55: Phong có ý rằng: “Sấm chớp cùng đến là hình tượng quẻ Phong, quân tử theo đó xử án công minh và thi hành hình phạt nghiêm túc” (Lôi điện giai chí, Phong, quân tử dĩ chiết ngục trí hình). Quẻ 56 (Lữ) cũng nói thêm: “Trên núi có lửa cháy là hình tượng quẻ Lữ, quân tử xem đó sang suốt và thận trọng việc áp dụng hình phạt, không nên kéo dài thời gian giam giữ. (Sơn thượng hữu hoả, Lữ, quân tử dĩ minh thận, dụng hình nhi bất lưu ngục). Quẻ 61 (Trung Phu) nhắc nhở: “Trung Phu Gió thổi trên mặt hồ là hình tượng quẻ Trung Phu, quân tử xem tượng bàn bạc án kiện và trì hoãn thi hành án tử hình. (Trạch thượng hữu phong, Trung Phu, quân tử dĩ nghị ngục, hoãn tử).

Việc thi hành ân huệ không phải thích thì làm, hứng khởi thì làm mà phải xuất phát từ ý thức thường trực của đấng minh quân đối với sinh mệnh của người dân. Ơn vua như mưa lâu ngày thấm đất, cây cỏ ngày ngày tự sinh, tự trưởng. Trước mắt thì tưởng như ít ỏi nhưng theo năm tháng sẽ lớn nhiều vô kể: “Trong đất sinh cây đó là tượng quẻ Thăng, quân tử xem tượng đó thuận theo đức trị, ban bố ân đức nhỏ, tích tụ thành kết quả lớn lao về sau”. (Địa trung sinh mộc, Thăng, quân tử dĩ thuận đức, tích tiểu dĩ cao đại. (Quẻ 46: Thăng)).

Đấng minh quân trị vì ngai vàng để nước mạnh dân yên. Vua ban phép nước để giữ vững các giềng mối xã hội. Thế nhưng thế nước hưng thịnh còn tuỳ vào đức hạnh của vua. Sử sách có câu “vua sáng tôi hiền” nhưng cũng có nói: “thượng bất chính hạ tắc loạn”. Phong hoá của dân chúng có chịu ảnh hưởng đức hạnh của kẻ bề trên. Vì vậy, người lãnh đạo phải lấy mình làm gương cho mọi người: “Trên núi có cây là hình tượng quẻ Tiệm, quân tử xem đó để ăn ở nhân đức, làm cho phong hoá được tốt hơn”. (Sơn thượng hữu mộc, Tiệm. Quân tử dĩ cư hiền đức, thiện tục. (Quẻ 53: Tiệm)).

Trong khi hành sự, người lãnh đạo phải tuân theo những nguyên tắc của đạo lý đó là không được nói sai sự thật: “Gió bắt nguồn từ lửa, đó là hình tượng quẻ Gia Nhân, quân tử xem đó để khi nói phải dựa vào sự thực, hành động dựa trên những nguyên tắc luân thường đạo lý”.  (Phong tự hoả xuất, gia nhân, quân tử dĩ ngôn hữu vật, nhi hạnh hữu hằng. (Quẻ 37: Gia Nhân)).

Phải tôn trọng mọi người, cư xử đúng mực. Người lãnh đạo nên biết rằng lòng người và lẽ trời không xa nhau. Trên núi có sấm cũng như trên trời có sấm vậy. “Trên núi có sấm là hình tượng quẻ Tiểu Quá, quân tử theo đó phải luôn luôn giữ thái độ cung kính trong giao tế với mọi người, trong cử hành tang lễ phải tỏ ra thương xót thật sự, trong tiêu dùng phải lấy sự tiết kiệm làm đầu”. (Sơn thượng hữu lôi, Tiểu Quá, quân tử dĩ hạnh quá hồ cung, tang quá hồ ai, dụng quá hồ kiệm. (Quẻ 62: Tiểu Quá)). Vì vậy khi tiếp xúc với mọi người phải cẩn trọng, tự mình phải nghiêm khắc. Khổng Tử cũng từng nói: “sử dân nhi kính cẩn”. Đừng thấy dân nín lặng mà tưởng rằng những hành vi “bất kính” của mình đối với họ và lối sống xa hoa của bản thân, gia đình sẽ được bỏ qua hoặc bỏ quên. Thực tế thì có thể ngược lại.

Kinh Dịch giáo huấn các bậc quân vương trước hết để giữ họ khỏi bị tha hoá trong quyền lực. Khi chưa có uy quyền địa vị thì người ta cố gắng phấn đấu giành lấy nhưng khi có nó trong tay thì chính quyền lực địa vị sẽ làm cho người ta nẩy sinh nhiều thói hư tật xấu. Nhiều vị vua chúa trở thành hôn quân bạo chúa cũng do đi vào con đường này. Xã hội theo đó mà lung lay, rạn vỡ, nhân dân điêu đứng khốn cùng. Giáo huấn người quân tử giữ được đức trung chính, liêm khiết là nội dung mang tính nhân văn sâu sắc của Kinh Dịch.

Tuy có nói đến quyền uy của trời, đề cao uy thế của trời, yêu cầu các bậc vương quân phải cúng tế trời đất với lòng thành kính nhưng trong lời lẽ các quẻ của Kinh Dịch còn cho thấy ý trời không ngoài mục đích làm cho dân yên ổn, no ấm. 

Về kinh tế, Kinh Dịch chú trọng thiên văn và nông vụ và khuyên người trông coi dân phải hiểu lịch pháp. Kinh Dịch dạy người trị nước phải biết mệnh trời nhưng cũng khuyên họ phải biết lịch pháp để chấn chỉnh, điều tiết mùa vụ, giúp nông dân được mùa, no đủ. Có hiểu lịch pháp mới biết trời đất chuyển dời, thời tiết thích hợp cho từng loại cây trái, nhất là cây lúa nước. Vì vậy. việc chỉnh đốn lịch pháp là vô cùng quan trọng, Đó là điều đem lại lợi ích trực tiếp cho dân, cho nước: “Trong đầm có lửa là hình tượng quẻ Cách, quân tử xem đó chỉnh đốn lịch pháp để làm rõ bốn mùa”. (Trạch trung hữu hoả, Cách, quân tử dĩ trị lịch minh thời. (Quẻ 49: Cách)).

Về binh pháp, người cầm đầu phải luôn giữ thế chủ động. Giống như hồ nước trên mặt đất, vận nước không biết tĩnh, động lúc nào. Vì vậy, phải biết lo việc loạn lạc khi còn trong cảnh thái bình. Nếu chờ nước đến chân mới nhảy thì không thể nào tránh khỏi hiểm hoạ: “Hồ nước trên mặt đất là quẻ Tụy, quân tử xem đó để chuẩn bị khí giới, đề phòng sự bất trắc, biến loạn phát sinh”. (Trạch thượng vu địa, Tụy, quân tử dĩ trừ nhung khí, giới bất ngu. (Quẻ 45: Tuỵ)).

Người quân tử cần có tinh thần tự giáo dục theo con đường văn hoá

Về tu dưỡng đạo đức, Kinh Dịch nhắc nhở người quân tử tự nghiêm khắc với chính mình, phải luôn hướng thiện và coi đó là việc thuận theo ý trời: “Lửa trên trời là hình tượng quẻ Đại Hữu. Quân tử theo đó mà từ bỏ điều ác, biểu dương điều thiện, thuận ý trời để làm sinh mệnh vạn vật tốt đẹp hơn. (Hoả tại thiên thượng, Đại Hữu. Quân tử dĩ át ác dương thiện, thuận thiên hưu mệnh. (Quẻ 14: Đại Hữu)).

Đức kiệm là căn gốc phẩm hạnh của bậc trí nhân quân tử. Do kiệm mà không phung phí, không phóng túng nên không làm dậy lòng tham. Kiệm là cái gốc của sự giản dị nên lâu bền và không gây bất hoà, tránh được mọi tai hoạ. Quẻ 12 (Bĩ) diễn dẫn: “Trời đất không tương giao, đó là hình tượng quẻ Bĩ. Quân tử xem đó để lấy tiết kiệm làm đức tính căn bản, tránh được tai nạn, không thể theo đuổi vinh hoa, mưu cầu ngôi cao lộc hậu được”. (Thiên địa bất giao, Bĩ. Quân tử dĩ kiệm đức tị nạn, bất khả vinh dĩ lộc).

Trong cách ăn nói, người quân tử cũng phải luôn thận trọng, dè chừng: “Dưới núi có sấm là hình tượng quẻ Di, quân tử xem đó mà thận trọng chuyện ngôn từ, ăn uống chừng mực”. (Sơn hạ hữu lôi, Di, quân tử dĩ thận ngôn ngữ, tiết ẩm thực. (Quẻ 27: Di)). Cách nói năng, cách ăn uống biểu hiện văn hoá cá nhân con người. Theo Phật giáo, miệng và lưỡi là hiện thân của hai trong sáu tên tặc (lục tặc) luôn ở ngay trong thân thể con người để quấy phá cá nhân và gây rối loạn cho xã hội. Vì vậy, buông thả trong nói năng, ăn uống chẳng khác nào khơi sấm từ dưới núi lên để huỷ diệt mình và gây loạn cho xã hội.

Khiêm tốn cũng là đức hạnh cần thiết của người quân tử. Nhờ có đức khiêm tốn mà mọi sự được trôi chảy: “Quẻ Khiêm tượng trưng cho sự khiêm tốn, cư xử khiêm tốn thì mọi sự hanh thông, người quân tử có thể giữ đức khiêm tốn đến cuối đời”. (Khiêm, Hanh, quân tử hữu chung. (Quẻ 15: Khiêm)). 

Trong quan hệ xã hội, người quân tử lấy đức hạnh để giáo hoá mọi người. Đức hạnh không chỉ thể hiện ở phẩm chất tốt đẹp của cá nhân mà còn thể hiện ở hành vi gây ảnh hưởng tốt cho xã hội: “Nước dâng cuồn cuộn không ngừng là hình tượng quẻ Khảm, quân tử xem tượng quẻ này để biết luôn luôn rèn luyện đức hạnh, luôn luôn cần mẫn thi hành việc giáo hoá”. (Thuỷ tấn chí, tập Khảm, dĩ thường đức hạnh, tập giáo sự. (Quẻ 29: Khảm)) Muốn gây ảnh hưởng xã hội tốt phải luôn gắng giữ mình, bền bĩ trong triết lý phục thiên hạ. Đó chính là cái đức của người quân tử.

Phong hoá trong đời sống dân chúng chịu tác động từ nhiều phía, trong đó vai trò dẫn dắt, nêu gương của người đứng đầu là rất quan trọng. Tuy nhiên người lãnh đạo không thể tạo ra thuần phong mỹ tục. Khuyến khích, giúp đỡ người dân tạo ra nếp sống tốt đẹp, lành mạnh mới chính là cái gốc của phong hoá. Điều này cho thấy quan điểm về phong hoá của Kinh Dịch tuy mang tính kinh điển nhưng luôn luôn đúng với thực tiễn đời sống xã hội ở mọi thời đại.

Người quân tử cần biết xuất xử

Một điều thường làm người quân tử trăn trở là lẽ xuất xử. Nếu sinh ra gặp thời loạn lạc, hôn quân bạo chúa lộng hành thì không a dua theo mà nên chọn đường lui về để giữ tiết tháo người quân tử: “Nước hồ dâng lớn chìm mất cả ngọn cây, đó là hình tượng quẻ Đại Quá, người quân tử xem hình tượng quẻ này luôn giữ được thái độ độc lập, tinh thần bất khuất, ẩn cư không ra làm quan, thái độ ung dung không có gì phải sầu khổ”. (Trạch diệt mộc, Đại quá, quân tử dĩ độc lập bất cụ, độn thế vô muộn. (Quẻ 28: Đại Quá)). Quẻ 17 (Tuỳ) cũng viết: “Trong đầm lớn nghe tiếng sấm chấn động là hình tượng quẻ Tuỳ, quân tử xem đó mà biết đường tiến thoái, xuất xử, khi trời tối thì về nhà nghỉ ngơi thoải mái. (Trạch trung hữu lôi, Tuỳ. Quân tử dĩ hướng hối nhập yến tức). Sấm dậy trong hồ lớn mà ta đang ở giữa hồ thì không thể nào thoát khỏi nguy hiểm. Sách xưa có dạy rằng trên đời có hai điều nguy hiểm nhất là: không có đức mà ở ngôi cao, không có tài mà giữ cương vị lớn. Theo kẻ bất tài, thất đức thì không sớm thì muộn cũng chuốt lấy thảm hoạ. 

Người quân tử phải có thái độ khoan hoà, cầu tiến

Kinh Dịch cũng có nói đến đạo đức của người làm tướng. Những lời kinh trong Kinh Dịch giản đơn nhưng nếu thực hiện được, thiết nghĩ cũng là đủ xứng là vị tướng có đạo đức: “Trong đất có nước là tượng trưng cho quẻ Sư. Người cầm quân phải đối xử khoan dung, rộng rãi với mọi người, biết tụ tập nuôi dưỡng binh lính”. (Địa Trung hữu thủy, sư. Quân tử dĩ dung dân súc chúng. (Quẻ 7: Sư)).

Trong tất cả mọi tình huống khó khăn thì tình huống ứng xử sao cho thích hợp với kẻ xấu, kẻ ác là khó khăn nhất. Nếu đem lòng thù ghét chúng thì bị chúng hại, nếu a tòng theo chúng thì mất đạo quân tử. Vì vậy, cần giữ khoảng cách với chúng, không mảy may tỏ ra đồng tình với chúng thì mới làm cho chúng nể sợ: “Dưới trời cao có núi lớn, tượng trưng sự thoái lui, tránh né. Quân tử nhân đó tránh xa bọn tiểu nhân, không biểu lộ tình cảm thù ghét mà giữ phong thái uy nghiêm, không trà trộn giao du với chúng”. (Thiên hạ hữu sơn, Độn, quân tử dĩ viễn tiểu nhân, bất ác nhi nghiêm. (Quẻ 33: Độn)).

Người quân tử thấy điều tốt ở người khác thì tự xem mình có được như người ta không, thấy điều xấu ở người khác thì lấy làm sợ mà không dám làm theo họ. Nếu có sai lầm thì chấp nhận và quyết tâm sửa đổi: “Gió thổi sấm vang là hình tượng quẻ Ích, quân tử xem tượng quẻ để theo đó hành động, thấy ưu điểm ở người khác thì bắt chước noi theo, nếu có lầm lỗi thì cương quyết cải đổi”. (Phong lôi, Ích, quân tử dĩ kiến thiện tắc thiên, hữu quá tắc cải. (Quẻ 42: Ích)).

Tóm lại, những điều “cần biết, cần làm”, cả những trọng trách của các nhà chính khách cùng những vấn đề muôn thuở của nhân sinh như hoạ phúc, sướng khổ, yên loạn, thịnh suy… đã sớm được đề cập một cách cụ thể và nghiêm túc trong Kinh Dịch bằng con đường “dịch lý Âm Dương”. Kinh Dịch cho chúng ta thấy tinh thần trách nhiệm rất cao của tác giả đối với hiện tại và tương lai của nước nhà. Tuy không nói ra nhưng rõ ràng Kinh Dịch đã bàn rất rộng, rất sâu về cái gọi là “văn hoá chính trị” phương Đông. Lời lẽ Kinh Dịch còn ẩn chứa tình thương yêu con người sâu sắc, trước hết là tình yêu đối với người lao động. Có lẽ nhờ đó mà tác giả Kinh Dịch đã viết được những câu kinh để đời cho thiên hạ.
*

* 
*
PHỤ LỤC 2

Phương pháp tiếp cận Bát quái Hậu thiên
Đã có rất nhiều trang viết về Bát quái Hậu thiên. Người đời cũng từng bàn thảo không mệt mỏi về nó. Và đến nay, Bát quái Hậu thiên vẫn được nói đến như một sự vật tồn tại nhiều cái “kỳ quái” đầy bí ẩn. Nhiều người cố gắng mòn mắt trên những trang mạng từ ngày này qua ngày khác nhưng kết cục họ đành thú nhận “không tài nào hiểu nổi”. Nếu có vận dụng một vài điều theo “sách kinh điển” thì không biết làm như vậy trúng hay trật. Một số người cất công đi tìm các “thầy” phong thuỷ vốn hay chữ Nho để nhờ “giải mã”; tuy có vỡ vạc đôi điều nhưng họ vẫn thấy nó “mông lung làm sao ấy!”. 

Sự thật, khi ai đó có chủ tâm đi tìm hiểu Bát quái Hậu thiên thì trước đó, bản thân họ đã biết ít nhiều về nó. Có thể đó là do đọc sách Đông y, đọc sách võ thuật hoặc có thể do đến tham quan miếu chùa được nghe, thấy, giới thiệu về nó. Đôi khi, đơn giản họ chỉ biết đó là vật thiêng gắn ở cửa chính của nhiều gia đình để trấn tà ma. Từ những hiều biết ban đầu, họ bị thôi thúc bởi tính tò mò hoặc do khát khao chiếm lĩnh tri thức phương Đông mà lao vào nghiên cứu “tám cái kỳ quái” này. 

Một sự thật của sự thật vừa nêu là càng nghiên cứu Bát quái Hậu thiên thì người ta càng thấy lúng túng, không thể lần ra manh mối rõ ràng. Điều mà người xưa đã từng nói là “mắc vào trận đồ Bát quái”. Vậy vấn đề ở đâu?

Trước hết, hãy bắt đầu từ phương pháp luận. Phương pháp luận là gì? Câu trả lời đã có nhưng hãy để vấn đề này ở một dịp khác. Ở đây, phương pháp luận nói một cách dễ hiểu là cách thức tư duy khi đứng trước một vấn đề.

Cách đây hàng nghìn năm, vấn đề Chu Văn Vương quan tâm là làm sao có được ngai vàng trong tay. Và bằng cách nào khi có ngai vàng trong tay thì tất cả bàn dân thiên hạ đều phải chấp nhận. Trong bối cảnh thời đó, khi mà sự tín thần còn phổ biến và có sức chi phối của nó đối với đời sống tinh thần con người một cách mạnh mẽ thì cách tốt nhất là tạo ra và củng cố niềm tin vào trời. Theo đó, trời là lực lượng có nhân cách, có quyền năng to lớn trong sắp đặt trật tự trần gian. Vua là con trời, được trời uỷ thác trông coi thiên hạ. Cách tư duy này đã hình thành nên thuyết thiên mệnh. Thuyết thiên mệnh được nhà nước phong kiến sử dụng như một bảo bối duy trì quyền lực thống trị qua hàng chục thế kỷ. Cách tư duy này được gọi là tư duy siêu hình. Nó là cơ sở của phương pháp luận siêu hình.

Tính siêu hình trong Bát quái Hậu thiên ở chỗ nào? Câu trả lời có liên quan đến Bát quái Tiên thiên – một mô hình về không gian và thời gian có trước Bát quái Hậu thiên. Bát quái Tiên thiên phản ánh các hiện tự nhiên và quy luật vận động của quả đất quay quanh mặt trời. Trong Bát quái Tiên thiên ta có thể thấy được không gian theo trục cao –sâu qua quẻ Càn và quẻ Khôn. Thời gian và thuộc tính nóng lạnh của mỗi khoảng thời gian được phản ánh qua sự biến đổi của những hào âm và hào dương. Thực chất, đây là quá trình nhận biết tiết khí – cơ sở của lịch pháp Á Đông. 
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            Bát quái Tiên thiên
Bát quái Tiên thiên phản ánh trình độ nhận thức của người Á Đông hồi bấy giờ chỉ mới nhận biết không gian theo trục cao sâu và thời gian chuyển động theo một chu kỳ quả đất quay quay mặt trời. 

Bát quái Hâu thiên xác định thêm không gian theo trục ngang dọc, tức là định vị được phương hướng (tám quẻ ứng với tám hướng trong không gian). Phương hướng được định gốc từ cung Càn, khi cung này được dịch chuyển sang hướng Tây Bắc. Sự dịch chuyển này không phải do quá trình quan sát tự nhiên mà do ý chí chủ quan. Rằng Chu Văn Vương quê ở Tây Bắc Trung Quốc, Chu Văn Vương làm vua là do mệnh trời. Vua là thiên tử (con của trời). Vậy để cho thuận thì trời phải án ở Tây Bắc. Tư duy siêu hình này như đã nói, mặc nhiên xác định quyền lực của giai cấp thống trị là do trời ban cho. Bát quái Hậu thiên vô hình trung trở thành vật làm minh chứng cho tư duy này. Vì thế nó phải được xem trọng, phải được đề cao, mức cao hơn là được thiêng hoá, trở thành vật thiêng của chế độ phong kiên. 
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Bát quái Hậu thiên trở thành khuôn mẫu tư duy trong tất cả các lĩnh vực khoa học, chính trị, văn hoá, xã hội. Hư hư, thực thực của Bát quái Hậu thiên bắt đầu từ đây. 

Tính chủ quan trong Bát quái Hậu thiên còn thể hiện ở thuyết “Trời mở ở Tây Bắc, Đất mở ở Đông Nam”. Thuyết này dựa trên nhận thức về địa lý và xã hội Trung Hoa thời bấy giờ. Tây Bắc (Trung Hoa) là vùng hoang mạc, cư dân thưa thớt, Đông Nam là vùng đất châu thổ, nhiều phù sa, nơi thiên hạ quần sinh. Chu Văn Vương khởi nghiệp ở Tây Bắc nhưng phải hướng về Đông Nam để thi hành quyền lực cai trị. Về mặt lô gíc, quẻ Tốn trong Bát quái Hậu thiên chẳng giúp ích gì cho triết thuyết này. Điều này có nghĩa là ý muốn chủ quan (của Chu Văn Vương) không thể xử lý trọn vẹn Bát quái Tiên thiên – một mô hình về không gian và thời gian đã xuất hiện trước đó khá lâu.
Mặc dù vậy, suốt hàng nghìn năm, các triều đại phong kiến Trung Hoa (cả những triều đại lân bang lấy hình mẫu triết học Trung Hoa làm nền tảng) đều sử dụng Bát quái Hậu thiên như khuôn mẫu vàng ngọc để vận dụng vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Dưới áp lực của chính trị phong kiến, những thành tựu khoa học về thiên văn, nhân văn, y thuật, địa lý... đều phải gọt, đẽo làm sao để “nhét” hết vào trong Bát quái Hậu thiên. Cách làm chủ quan, duy ý chí này thể hiện quy trình ngược trong quá trình hệ thống hoá, bác học hoá tri thức vũ trụ của các triều đại phong kiến Đông Á, khởi đầu là triều đại Chu Văn Vương. Sở dĩ nói như vậy là vì, đáng lẽ phải từ nghiên cứu thực tiễn, tổng kết thành lý luận, xây dựng lên những mô hình đặc thù thì trái lại, họ lại tìm cách nắn, ép những thành quả nghiên cứu vào một mô hình do con người nghĩ ra! Mục đích duy nhất của cách làm này là để chứng minh cho được rằng: tất cả thế gian này đều được chi phối bởi thiên mệnh. Và, “người phàm” muốn biết quy luật và cách thức vận động của mọi sự vật hiện tượng đều phải truy tìm trong Bát quái Hậu thiên. Điều này dẫn đến một hệ quả là khi bản thân con người trần thế không thể hiểu được (bất khả tri) thì phải nhờ đền thần thánh, phải cầu xin thần thánh hỗ trợ. Thế là Bói dịch ra đời. Bói dịch ra đời để phục vụ cho phương pháp nhận thức siêu hình này. Hiểu được điều này chúng ta sẽ không lấy làm lạ khi tất cả các sinh hoạt đời thường có phần quan trọng thì người Á Đông đều làm thủ tục cúng bái, cầu xin, bói đoán,... 

Điều khó khăn cho hậu thế là phải lần tìm những yếu tố khoa học khách quan được nén ép trong Bát quái Hậu thiên theo lối “trói voi bỏ rọ” như thế nào? Cái nào được phản ánh đúng bản chất tự nhiên vốn có, cái nào bị bóp méo, cắt gọt theo lối “đẽo chân cho vừa giày?”. Rắc rối nhất là những ký hiệu được khoác lên màu sắc thần bí, theo lối tư duy siêu hình thì dù cố gắng đến mấy cũng khó có thể giải mã được. Chẳng hạn khi đọc quẻ Quải trong Kinh Dịch: “Trạch thượng ư thiên, Quải, Quân tử dĩ thí lộc cập hạ, cư đức tắc kỵ”. (Quẻ 43: Quải). Nghĩa là: “Hồ nước trên trời cao là hình tượng quẻ Quải, quân tử theo đó ban bố cho nhân dân, nếu chỉ nói suông chuyện đạo nghĩa thì dân không ưa”. [Dương Ngọc Dũng, Lê Anh Minh, 1999: 389]. Theo ý kiến cá nhân của người viết bài này thì chỉ có vế sau của lời kinh là có giá trị thực tế. Và khi xét toàn bộ Kinh Dịch, các lời kinh đều có cấu trúc giống nhau, trong đó vế thứ hai của những lời kinh là nơi chuyển tải tư tưởng nhân văn sâu sắc của triết gia Khổng Tử.

*


*
*

PHỤ LỤC 3

Hướng nhà Nam Bộ

(từ góc nhìn phong thuỷ Á Đông)

Trong phong thuỷ Á Đông, khi dùng la bàn để định phương vị nhà ở, người ta dựa vào trục trước - sau của ngôi nhà. Phía ngôi nhà quay mặt ra gọi là “hướng”, phía ngôi nhà dựa lưng vào gọi là “tọa”. Khi dựng nhà, người ta rất coi trọng hướng. Từ xa xưa, người Việt Nam có câu: “Lấy vợ đàn bà làm nhà xem hướng” hoặc “Lấy vợ đàn bà, làm nhà hướng Nam”.

Khi tìm hiểu về cách làm nhà của cư dân Nam Bộ, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng “làm nhà hướng Nam” không còn là nguyên tắc được ưu tiên ở vùng này, thay vào đó là làm nhà quay ra đường bộ và đường thủy. “Ở đây sự tiện lợi trong giao thông chi phối hướng nhà hơn là sự tuân thủ một quan niệm phong thủy nào đó. Tất nhiên không thể loại trừ một số nhà ở được xây cất theo những nguyên tắc phong thủy” (Nguyễn Quới, Phan Văn Dốp, 1999: 250-251). Có ý kiến cho rằng sự dễ dãi trong việc chọn hướng nhà đó là do “con người ở đây đã có đầu óc thực tế hơn, không bảo thủ và quá cố chấp trong việc xây dựng nhà, chọn hướng nhà, miễn sao tiện lợi cho cuộc sống là được”.

Như vậy, ở Nam Bộ, quan niệm “làm nhà hướng Nam” tuy vẫn còn được bảo lưu nhưng đã bị lấn át bởi những yếu tố khác thuộc về “ĐỊA” chứ không phải thuộc về “THIÊN”, đó là đường giao thông bộ và đường giao thông thủy. Tuy nhiên, nếu nói rằng, sự thay đổi trong thái độ ứng xử với tự nhiên của cư dân nơi đây xuất phát từ tính thiết thực của người Nam Bộ thì chưa hẳn; bởi lẽ khi hướng nhà trổ ra đường giao thông tuy có thuận tiện cho cuộc sống nhưng nếu thiên nhiên không cho phép thì giữa sự tiện lợi và sức khoẻ, chắc chắn chủ nhà sẽ chọn sức khoẻ. Vậy yếu tố tự nhiên thuộc về “THIÊN” đã ưu đãi cư dân nơi đây như thế nào để khi đặt hướng nhà, họ không phải lo về mặt sức khoẻ, cốt sao đạt tiện lợi là được.

Trước hết, hãy tìm hiểu nguyên tắc “làm nhà hướng Nam” trong văn hoá cư trú người Việt Nam. Do sống ở vị trí địa lý phải chịu sự tác động của khối khí lạnh Xi bê ri từ phía Bắc tràn xuống và hiện tượng fơn (do khối khí lạnh Ấn Độ Dương di chuyển tạo ra) từ phía Tây Nam thổi qua nên cư dân miền Bắc và miền Trung luôn coi trọng hướng nhà. Là phần hở nhất so với phía sau và hai bên, mặt trước của ngôi nhà cốt phải tránh khí lạnh và cả khí nóng luồn vào để bảo vệ sức khoẻ những người đang cư trú. Kinh nghiệm cất nhà quay mặt về phía Nam hoặc Đông Nam không phải nhằm tránh sự tàn phá của tự nhiên đối với ngôi nhà mà trước hết là tránh sự xâm hại của tự nhiên đối sức khoẻ của con người. Do nhận thức này mà mọi ốm đau bệnh tật người ta đổ cho tại hướng nhà (hoặc hướng đình) sai lệch:

“Mắt toét là tại hướng đình,

Cả làng mắt toét phải mình em đâu?” 


Hình 1: Vi trí, hướng đi của khối khí lạnh Siberia và khối khí lạnh vịnh Bengan 
Từ bối cảnh tự nhiên này, cư dân Nam Á đã lập ra mô hình Ngũ hành tương ứng với các phương vị của khu vực Đông Á. Trong Ngũ hành, phương Bắc được xếp vào hành Thuỷ vì đó là nơi khởi phát khí lạnh, hoạt động mạnh vào mùa đông, sắc trời đen. Phương Nam được xếp vào hành Hoả vì đó là nơi khởi phát khí nóng, hoạt động mạnh vào mùa hè, sắc trời đỏ. Hướng Đông được xếp vào hành Mộc vì đó là nơi xuất phát gió mát và khí ẩm giúp cây cỏ tươi tốt, hoạt động mạnh vào mùa xuân, sắc trời xanh. Phương Tây được xếp vào hành Kim vì đó là nơi xuất phát khí khô ráo, hoạt động mạnh vào mùa thu, sắc trời trắng. Trung tâm được xếp vào hành Thổ vì ở đó phù sa tích tụ, màu vàng trở thành màu tiêu biểu. Đây là những yếu tố thường gặp trong thuật phong thuỷ phương Đông.
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Hình 2: Nhận thức Ngũ hành trong khu vực Đông Á
Trong thực tế, ở Việt Nam, gió Nam, gió Đông và gió Đông Nam lại đi qua vùng biển Đông nên luôn được điều hoà, giảm đi cái nóng gay gắt của vùng nhiệt đới. Vì vậy nhà quay về các hướng này không gây hại cho sức khoẻ con người. Suốt hàng chục thế kỷ, cả vua chúa và dân chúng Việt Nam nói riêng và cư dân khu vực Đông Á nói chung đều coi hướng Nam (hoặc hướng Đông) là hướng tốt của nơi cư ngụ. Cất nhà hướng Nam hoặc hướng Đông trở thành nguyên tắc của phong thuỷ Á Đông là do vậy. Cũng theo thuật phong thuỷ Á Đông, thế đất hội đủ Ngũ hành lại là nơi phát đế vương. Vì vậy, các vị vua luôn cố gắng dò tìm thế đất hội đủ Ngũ hành để định đô. Mô hình của phong thuỷ Á Đông dựa trên Ngũ hành, xét theo phương vị tả hữu, tiền hậu gồm: tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, tiền án, hậu chẩm, minh đường hội tụ. Theo mô hình này, tiền án nằm về phương Nam. Về bản chất, nếu một công trình kiến trúc trong khu vực Đông Á nếu hội đủ các yếu tố này sẽ đạt được sự cân bằng âm dương. Theo cách nhìn hiện đại, đó là các tiêu chí cần và đủ để tạo nên một môi trường sinh thái.
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Hình 3: Thế đất hội đủ Ngũ hành 
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Hình 4 Mô hình phong thuỷ theo Ngũ hành 

Qua những điều đã trình bày, tuy mô hình phong thuỷ theo Ngũ hành trông kỳ bí và cách luận giải có phần phức tạp, ít nhiều mang tính giai cấp nhưng bản chất của nó vẫn không nằm ngoài cách ứng xử của con người với môi trường tự nhiên trong khu vực Đông Á. 


Trở lại vấn đề các yếu tố tự nhiên thuộc về “THIÊN” đã ưu đãi cư dân Nam Bộ, chúng ta cần có cái nhìn tổng quát về khí hậu vùng này. Với tính chất hai mùa mưa và khô khá rõ rệt, khí hậu Nam Bộ diễn biến như sau:
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Hình 5: Khí hậu Nam Bộ


So với khí hậu Bắc Bộ và Trung Bộ, khí hậu Nam bộ có nhiều thuận lợi.


Thứ nhất, Nam Bộ không chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa Đông Bắc và các “lưỡi cao áp” lạnh lẽo phía Bắc tràn xuống. Không khí lạnh bị các hệ thống núi vắt ngang miền Trung chặn lại nên khi xuống tới Nam Bộ thì yếu hẳn. Kết quả là cái khí lạnh “đuối hơi” theo những cơn gió mùa từ phương Bắc tràn xuống đã làm cho mùa khô của phương Nam nắng nóng trở nên mát mẻ và dễ chịu.


Thứ hai, khối khí lạnh Ấn Độ Dương không “đồ sộ” nên không tràn mạnh như khối khí lạnh Xi bê ri. Nam Bộ lại nằm ở kinh độ tương đối xa tâm của khối khí lạnh Ấn Độ Dương (104045’Đ - 1080Đ) nên ít chịu tác động trực tiếp của khí lạnh. Mặt khác, do nằm trong vĩ độ của vùng nhiệt đới (8027’B - 10025’B) nên phần lớn khí lạnh bị vô hiệu hoá khi tung tác ở vùng này. Hệ quả là, gió mùa Tây Nam thổi vào Nam Bộ không mạnh, không lạnh và không tạo nhiều lốc xoáy. Mưa Nam Bộ không “vật vã” và không dai dẳng. Những yếu tố này làm cho thời tiết Nam Bộ ôn hoà dễ chịu, nhờ đó người dân nơi đây dễ làm ăn sinh sống. 


Thứ ba, Nam Bộ có mùa gió Chướng. Tuy có gây “khó chịu” đôi chút đối với cư dân vùng duyên hải nhưng đó là gió Đông Nam nên không ảnh hưởng lớn đế sức khoẻ người dân Nam Bộ nói chung.


Thứ tư, trong khi cư dân miền ngoài xây nhà bên bờ sông, bờ suối để tận dụng “tác động kép” của gió và hơi nước chủ yếu vào mùa nắng nóng (mùa hè) thì cư dân nơi đây tận dụng “tác động kép” của gió và hơi nước trong môi trường mát mẻ quanh năm. 

Theo những phân tích trên, các yếu tố tự nhiên thuộc vể “THIÊN” ở Nam Bộ đã cho phép cư dân nơi đây quay hướng nhà theo nhiều phương vị khác nhau mà không sợ bị thiên nhiên làm hại đến sức khoẻ. Điều kiện thuận lợi của các yếu tố tự nhiên thuộc vể “THIÊN” càng giúp cho cư dân Nam Bộ khai thác tốt những ưu thế thuộc về “ĐỊA”. Ở Nam Bộ, hướng nhà không chỉ quay ra các trục lộ giao thông đường thuỷ và đường bộ mà còn có thể quay ra mé biển, phía đồng ruộng, phía rừng (vùng U Minh), phía núi (vùng Thất Sơn) … Phía mặt tiền của ngôi nhà cũng không nhất thiết phải có tấm bình phong che chắn gió. Điều này có lý do về phong thuỷ. Trong cái địa thế gió đến không mạnh thì khái niệm Tiền án dễ bị bỏ quên. Và, khi sông rạch chằng chịt hội tụ bao nhiêu là gió, ánh sáng, hơi nước thì khái niệm Minh đường hội tụ cũng chẳng còn có chỗ trong tư duy của phong thuỷ phương Nam. Có lẽ do thế nên cách nói biểu tượng về một vùng đất dựa theo phong thuỷ truyền thống kiểu như “núi Nùng sông Tô” (Thăng Long-Hà Nội), “sông Lam núi Quyết” (Vinh), “sông Hương núi Ngự” (Huế), “núi Ấn sông Trà” (Quảng Ngãi), “núi Nhạn sông Đà” (Phú Yên) không xuất hiện ở Nam Bộ dù nơi đây vẫn có hình thế núi sông ôm quyện lấy nhau. 

Xét trong thế Tam tài, cư dân Nam Bộ không phải vất vả đối mặt với những tác hại của THIÊN và ĐỊA như cư dân sống ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Điều kiện tự nhiên đã giúp con người Nam Bộ dễ hoà nhập vào tự nhiên và tự nhiên cũng dễ hoà nhập vào con người. Điều này gợi cho chúng ta nhớ tới ý tưởng của Bacon: “muốn làm chủ thiên nhiên thì phải thuận theo quy luật của nó”. Và cũng không phải ngạc nhiên khi có ai đó cho rằng, lúc ban sơ lối sống “trôi theo dòng nước” của những cư dân khẩn hoang nơi đây rất gần với quan niệm sống “thuận theo tự nhiên” của Lão Trang ngày trước. 
Nói đến hướng nhà Nam Bộ mà không đề cập đến hiên nhà là một thiếu sót lớn. “Hiên là chỗ ở thích nhất trong ngôi nhà, vì đã làm hiên thì bao giờ cũng thoáng mát, quay ra hướng gió, vọng đến cảnh đẹp.” (Nguyễn Huy Côn 2004: 25). Ở Nam Bộ hàng hiên trước nhà còn được gọi là hàng ba. Hàng ba không cần phải kiên cố vững chãi, tức không có biểu hiện thái độ đối phó mạnh mẽ, quyết liệt của con người với tự nhiên. Hàng ba miễn sao tránh được mưa tạt khi mùa mưa và làm giảm bớt cái nắng nóng khi mùa khô. Ở đây, chủ nhà có thể cùng những người thân thích tận hưởng không khí mát lành trong những ngày nắng và cả ngày mưa. Hàng ba là chỗ “giao khí” giữa bên trong và bên ngoài, cũng là nơi người Nam Bộ mở lòng mình với bà con lối xóm, nói rộng ra là với cộng đồng ở bất cứ thời gian nào trong năm. Hiên nhà hiển nhiên trở thành một trong những nhân tố hình thành tính cách bao dung, phóng khoáng, cởi mở của người Nam Bộ.

Tóm lại, khi xét hướng nhà Nam Bộ theo góc nhìn phong thuỷ thì trước hết phải thừa nhận rằng quan niệm về phong thuỷ của cư dân phương Nam là rất đặc thù. Đó là một dạng phong thuỷ hướng tới sự hài hoà một cách tự nhiên, hài hoà đến mức… không phải bận tâm nhiều đến nó nữa. Có lẽ do thế mà người Nam Bộ hiểu và gắn bó với thiên nhiên bằng sự cảm nhận hơn là bằng sự suy xét lý tính. Nếu đúng như vậy thì đây là điều cần tính đến khi nghiên cứu tính cách Nam Bộ./.
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*
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1CÁC VẤN ĐỀ CHUNG


11.1. Mối quan hệ giữa triết học và văn hoá


11.1.1.  Một số vấn đề về triết học, triết lý, văn hoá
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27TỔNG LUẬN VỀ TRIẾT HỌC TRONG PHONG THUỶ ĐÔNG Á


274.1. Giá trị của triết học trong phong thuỷ Đông Á


274.1.1. Giúp con người nhận thức đúng vê quy luật khách quan của tự nhiên và xã hội cũng như giúp hình thành tư duy khái quát.
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284.2. Những quan niệm sai lạc về bản chất triết học trong phong thuỷ Đông Á.


284.2.1. Xu hướng phủ nhận nền tảng triết học trong phong thuỷ Đông Á.


304.2.2. Xu hướng biện luận Âm Dương trong phong thuỷ Đông Á xuất phát từ sự mê tín, phi khoa học.


304.3.  Ý nghĩa của việc nghiên cứu triết học trong phong thuỷ Đông Á.


304.3.1. Nghiên cứu triết học trong phong thuỷ Đông Á là điều kiện cơ bản để giữ gìn một sản phẩm văn hoá quý giá của dân tộc, góp phần gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc và bản sắc văn hoá khu vực.


304.3.2. Quá trình trùng tu, sửa chữa di sản văn hoá dân tộc phải tôn trọng những nguyên lý của triết học trong phong thuỷ Đông Á


314.3.3. Giữ gìn giá trị phong thuỷ truyền thống phải đi đôi với việc loại bỏ những nhận thức sai lệch hoặc nhận thức giản đơn về triết học trong phong thuỷ truyền thống nói riêng và trong văn hoá dân tộc nói chung..
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� Lưu vực sông Nil ở Ai Cập; lưu vực Lưỡng Hà tạo bởi hai con sông Tigre và Euphrate cùng chảy ra vịnh Pecxich; lưu vực sông Ấn (Hindus) tạo nên đồng bằng Tây bắc Ấn Độ, và lưu vực sông Hằng (Gangga) tạo nên đồng bằng Đông bắc Ấn Độ; lưu vực hai con sông lớn Hoàng Hà và Dương Tử (Trường Giang) tạo ra vùng đồng bằng Hoa Bắc và Hoa Trung.


� Sa mạc Arập ở đông Ai Cập, dãy núi Zagrôt ở phía đông Lưỡng Hà, dãy Himalaya và cao nguyên Pamir ở bắc và đông bắc Ấn Độ, nối với vùng sa mạc nội Mông, ngoại Mông ở Bắc và Tây Bắc Trung Hoa.


� Theo truyền thuyết, Phục Hi đặt Bát Quái bằng cách vẽ các quẻ theo một vòng tròn khép kín, các vạch được tính từ trong ra. Bốn hướng Đông Tây Nam Bắc ứng với bốn mùa (do các hướng nhìn lên trời nên ngược với trên mặt đất nên vòng quay của các mùa trong Bát Quái nguợc với chiều vòng quay vũ trụ, tức theo chiều ngược kim đồng hồ). Các quẻ đối xứng về mặt hình học qua tâm, thể hiện sự đối lập Âm Dương. Trong Bát quái Tiên thiên các cặp đối nhau là: Càn – Khôn, Tốn – Chấn, Khảm – Ly, Cấn – Đoài. Đến đời Chu (TK XII TCN), Chu Văn vương vẽ Bát Quái theo một trật tự khác, trong đó quẻ Càn bắt đầu từ hướng Tây Bắc, và theo chiều kim đồng hồ lần lượt là Càn – Khảm – Cấn – Chấn – Tốn – Ly – Khôn – Đoài. Đó là Bát quái Hậu thiên (tên gọi này có từ thời Hán). Ngoài lý do xã hội, Bát quái Hậu thiên chưa cho thấy rõ lý do về tự nhiên.


� Lê Văn Quán 1995:53


� Viện sử học, Lịch sử Việt Nam, T.1. 2017:35
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